
Số CMND Số CCCD

Người đăng ký CHU MINH QUANG 29/03/1997 122226829 024097000924 Người đăng ký

CHU TIẾN DŨNG 10/11/1968 024066001602 Bố

NGUYỄN THỊ NHÃ 20/12/1972 024172001918 Mẹ

CHU THỊ THÙY TRANG 13/09/1995 024195008737 Chị

Người đăng ký HOÀNG THỊ OANH 10/05/1994 082238989 020194002746 Người đăng ký

ĐINH QUỐC TRƯỞNG 05/12/1988 164460109 037088002602 Chồng

NGUYỄN THỊ NINH 01/10/1961 037161003836 Mẹ

ĐINH VĂN ĐỨC 02/01/1959 037059001952 Bố

ĐINH DUY BẢO 25/12/2019 Con

Người đăng ký CHU VĂN TOÀN 16/06/1992 001092010359 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình NGUYỄN THỊ HUẾ 30/05/1994 122099660 024194014867 Vợ

Người đăng ký VŨ THUỶ TIÊN 07/11/2001 122343021 024301006481 Người đăng ký

PHAN THỊ LUYẾN 08/08/1982 024182017443 Mẹ

PHẠM MINH ĐỨC 27/06/2010 024210013368 Em

VŨ NGỌC ANH MINH 09/12/2018 024218015691 Em

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ Mua4

Thôn Dâu, Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc
Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY TNHH SOUL

VINA
Thành viên trong gia đình

TT Loại hình

Điều kiện thu nhập
( mô tả theo nội

dung giấy xác
nhận )

Được nhà nước hỗ
trợ về nhà ở, đất ở

Điều kiện nhà ở
( Mô tả đúng hiện
trạng nhà ở được
VPĐKĐĐ xác nhận

Cơ quan xác nhận
về đối tượng

Đối tượng chính
sách được hưởng

nhà ở xã hội

Nơi ở hiện tại
( thường xuyên sinh

sống )

Thông tin cư dân

Ngày tháng
năm sinh

Quan hệ người
đăng ký

Thành Phần Họ và Tên

Tổ 17, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình3 Mua
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH Tư Vấn Đầu

Tư XD Thành Công

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Thành viên trong hộ gia đình

2
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên, Bắc

Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH Filex Việt Nam

1
TDP Phú Mỹ 3, Phường Dĩnh Kế, Thành

Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Người thu nhập tại khu vực đô thị.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/UBND Phường Dĩnh Kế

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua

Thành viên trong hộ gia đình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT1,CT2 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Đợt 36)



Người đăng ký PHẠM QUANG HẢI 10/11/1992 122046818 024092010909 Người đăng ký

TRIỆU THỊ LOAN 24/04/1995 122023584 024195012307 Vợ

PHẠM QUANG HÂN 12/10/1971 024071012877 Bố

PHẠM THỊ OANH 5/5/1975 024175007275 Mẹ

PHẠM QUANG HIẾU 8/30/2015 Con

Người đăng ký HOÀNG VĂN CHƯƠNG 12/06/1993 122063050 024093016426 Người đăng ký

BÙI THỊ Ý 18/01/1997 122189749 024197010457 Vợ

NGUYỄN THỊ DUYÊN 12/03/1973 024173014305 Mẹ

HOÀNG VĂN VEN 25/02/1971 024071001420 Bố

Người đăng ký LƯU THỊ DUNG 13/09/1998 122260939 024198014976 Người đăng ký

LƯU VĂN MẠNH 25/02/1976 024076015853 Bố

HÀN THỊ NHUNG 14/07/1978 024178012376 Mẹ

LƯU THỊ ÁNH QUYÊN 11/09/2002 024303011743 Em

LƯU NGỌC CHÂM ANH 08/10/2024 Con

LƯU ANH VĂN 08/05/2014 Em

Người đăng ký HOÀNG TRỌNG HIẾU 28/08/2006 024206000502 Người đăng ký

HOÀNG VĂN QUYẾT 20/08/1983 024083002093 Bố

NGUYỄN THỊ MINH 17/02/1985 024185002650 Mẹ

HOÀNG THỊ CHIÊM 24/01/2009 024309015739 Em

Người đăng ký PHẠM VĂN ANH TÙNG 31/10/2003 122430105 024203005915 Người đăng ký

PHẠM VĂN THĂNG 28/07/1979 024079017895 Bố

TRẦN THỊ GIANG 04/01/1979 024179017855 Mẹ

PHẠM VIỆT ANH 13/06/2011 Em

Người đăng ký NGUYỄN HOÀI NAM 12/06/1994 122175040 024094007374 Người đăng ký

An Thành, An Thượng, Yên Thế Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Dịch Vụ

Thương Mại XNK
Mua8

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Rongxin Tech

(Việt Nam)
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

TDP 3, Thị Trấn Nham Biền, TP Bắc
Giang, Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

9 Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Công Nghệ Và

Môi Trường Vũ Hoàng
10 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Trung Hậu, Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc
Giang

5
Thu nhập hàng tháng của vợ/chồng tôi

nhận không quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN & XÂY LẮP CDH HÀ NỘI

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Nghĩa Tiến, Đông Lỗ, Hiệp Hoà, Bắc
Giang

MuaChưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Sơn Thạch

Núi Ô, Tiến Dũng, Thành Phố Bắc Giang,
Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ Mua6 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình

Thôn Đồng Mạ, Xã Vô Tranh, Huyện Lục
Nam, Tỉnh Bắc Giang

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH Xuân Minh

Lục Nam
7

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong hộ gia đình



NGUYỄN HẢI YẾN 04/08/1995 122160005 024195014811 Vợ

NGUYỄN ĐỨC NHẬT 27/02/2022 024222002144 Con

NGUYỄN VĂN MÙI 24/11/1971 024071007690 Bố

NGUYỄN THỊ DUYÊN 20/01/1975 024175016578 Mẹ

NGUYỄN VIỆT TIẾN 05/11/1998 024098004886 Em

NGUYỄN THỊ ĐỦ 20/06/1968 024168005947 Bác

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Công Nghệ Và

Môi Trường Vũ Hoàng
10 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Trung Hậu, Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc
Giang

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký TRẦN THỊ HUYỀN 20/01/1976 121260808 024176003841 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12/04/2001 024301015194 Con

Người đăng ký PHAN HỒ HOÀI ANH 13/10/2005 122454333 024305001681 Người đăng ký

PHAN THỊ HOÀI LINH 11/04/1997 042197001267 Chị

PHAN THANH NGÂN 02/02/1968 042068002426 Bố

HỒ THỊ HUẾ 22/12/1972 040172008640 Mẹ

Người đăng ký ĐỖ THỊ BIỂN 29/07/1977 121170909 027177003055 Người đăng ký

NGÔ VĂN TRUNG 08/03/1976 121206793 027076003090 Chồng

NGÔ DIỆP THANH 21/08/2011 027311008496 Con

NGÔ HẢI NAM 24/11/2007 027207004532 Con

Người đăng ký BÙI NHƯ QUỲNH 14/01/2005 024305011008 Người đăng ký

BÙI VĂN HỌC 01/01/1971 024071008590 Bố

NGUYỄN THỊ VĨNH 01/01/1976 024176009458 Mẹ

BÙI VĂN HOẠT 18/05/1999 024099007563 Anh

Người đăng ký PHÙNG THỊ LINH CHI 20/10/2002 285831609 070302008928 Người đăng ký

PHÙNG VĂN PHÁN 24/06/1995 027076002804 Bố

ĐÀO THỊ HƯƠNG 24/06/1979 070179001882 Mẹ

PHÙNG VĂN ÁNH 24/06/1995 070095007603 Anh

PHÙNG VĂN TÙNG DƯƠNG 21/08/2008 070208005662 Em

Người đăng ký THÂN ĐỨC THUẬN 18/07/1997 122263493 024097013465 Người đăng ký

TRẦN THỊ THỦY 19/05/1997 122188239 024197003133 Vợ

NGUYỄN THỊ HOA 20/02/1960 024160013461 Mẹ

THÂN NGỌC KHÁNH CHI 07/11/2017 Con

THÂN NGỌC NGUYÊN KHÔI 22/06/2020 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ MƠ 03/10/1991 145420494 033191011634 Người đăng ký

LÊ VĂN CẦU 20/05/1991 145418328 033091004028 Chồng

LÊ NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG 09/12/2016 033316010964 Con

LÊ ĐĂNG KHÔI 03/07/2022 015222003085 Con

Người đăng ký LÊ VĂN GIANG 09/06/1993 122039742 024093015310 Người đăng ký

LÊ VĂN LƯ 10/01/1968 024068012018 Bố

NGUYỄN THỊ MỨC 12/04/1970 024170013658 Mẹ

HOÀNG THỊ TRINH 23/01/1994 122050147 024194008945 Vợ

LÊ HOÀNG THẢO MY 29/05/2016 Con

LÊ ĐỨC HIẾU 08/07/2018 Con

Người đăng ký NGUYỄN HỒNG SƠN 13/09/1987 125235712 027087014673 Người đăng ký

LÊ THỊ LUẬN 19/02/1988 125211716 027188008703 Vợ

NGUYỄN HOÀI TRANG LINH 02/03/2013 027313008123 Con

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG 12/04/2016 027216003964 Con

NGUYỄN LÊ LINH CHI 26/11/2024 Con

Người đăng ký TRẦN THỊ TRÀ MY 26/10/1991 125352433 027191002131 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình TRẦN VĂN THẮNG 27/08/1991 125362167 027091001426 chồng

Người đăng ký NGUYỄN VĂN HUY 28/08/1981 121389081 024081026775 Người đăng ký

NGUYỄN MẠNH CHỈ 14/07/1951 024051000255 Bố

VŨ THỊ QUYÊN 01/01/1951 024151000321 Mẹ

PHAN THỊ HƯƠNG 27/05/1989 121873481 024189002540 Vợ

NGUYỄN KHÁNH LY 11/10/2009 024309011259 Con

NGUYỄN MINH QUÂN 29/12/2012 Con

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Sơn Xing Mei

(Bắc Giang)
19 MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Số 24, Khu 3, Phường Đáp Cầu, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

Thành viên trong gia đình

20 Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Khu 1, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Sơn Xing Mei

(Bắc Giang)

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Đông Thắng, Tiến Dũng, Tp Bắc Giang,

Bắc Giang

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công ty TNHH Du Lịch Hàng

Không ATZ
21

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa được hỗ trợ Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH PLASTIC

HỒNG PHÚC

Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc
Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
16

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Tây Thịnh, Thọ Vinh, Kim Động, Hưng
Yên

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua17

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty Cổ Phần Bệnh Viện

Tâm Đức

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
18

Thôn Tè, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc
Giang

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Thương Mại

Sản Xuất và Xây Dựng Fuha
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy
định của pháp luật về cán bộ, công

chức, viên chức.
Mua11

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Đình Cả, Quang Minh, Việt Yên, Bắc

Giang
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Trường THCS Tiên Sơn
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Tổ 6, Thọ Xương, Thành Phố Bắc Giang,
Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Phường Thọ Xương

Chưa được hỗ trợ Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Người có thu nhập thấp tại khu vực đô

thị
12

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Crystal Martin

(Việt Nam)

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Khu 3, Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc
Ninh

13

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Thành viên trong gia đình

14
Chung Nghĩa, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc

Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô

thị.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Xã Nghĩa Trung, Việt

Yên, Bắc Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

15
Tổ 6, Ấp Thắng Lợi, Lộc Phú, Lộc Ninh,

Bình Phước

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty CP Xây Lắp Cơ Khí

Thái Vượng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký KHUẤT QUỲNH NGA 03/03/2002 061162068 015302005419 Người đăng ký

KHUẤT VĂN LUYẾN 24/09/1962 015062005297 Bố

NGUYỄN THỊ ĐIỆP 15/08/1967 015167006194 Mẹ

NGUYỄN VIỆT HOÀNG 05/09/1996 061056293 015096007846 Chồng

NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 17/05/2023 Con

NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 07/05/2024 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 29/12/2002 027302004931 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ HÀ 18/08/1981 024181017399 Mẹ

NGUYỄN VĂN HUỆ 01/01/1954 024054003493 Ông

PHẠM THỊ LĨNH 01/01/1954 024154004428 Bà

Người đăng ký ĐOÀN BẢO THOA 14/12/1996 122219442 024196015473 Người đăng ký

ĐOÀN TRỌNG THƯỞNG 01/01/1954 024054001298 Bố

ĐỖ THỊ HỢP 07/01/1957 024157001564 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15/02/2004 024304008073 Người đăng ký

BÙI THU CÚC 01/01/1947 024147005422 Bà

NGUYỄN THỊ NGÀ 01/01/1953 024153006083 Bà

NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 17/05/1971 024071007585 Bố

DƯƠNG THỊ HƯƠNG 17/03/1975 024175005282 Mẹ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG 21/02/1998 024198007154 Chị

NGUYỄN MINH QUANG 28/09/2016 024216010033 Em

25
Thu nhập hàng tháng  nhận không quá

15 triệu đồng
Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH thương mại và

dịch vụ Linh Anh Travel

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mìnhVân Trung, Việt Yên, Bắc Giang Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công ty TNHH Nhân Lục

Quốc Tế DHN GROUP
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
MuaThịnh Lợi, Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái22

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

23
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty Cổ Phần Giải Pháp
Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Ngõ 79/40/17 Dương Quảng Hàm, Phường
Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà

Nội

Mua
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty Cổ Phần Ecomobi

Media

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

24
Số Nhà 25, Ngách 41, Ngõ 787 Đường Lê

Lợi, Phường Dĩnh Kế, Thành Phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Mua

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký LƯU THỊ YẾN NHI 11/10/2005 024305010119 Người đăng ký

LƯU XUÂN TUYÊN 15/06/1983 024083016613 Bố

LƯU THỊ HỘI 13/07/1985 024185008043 Mẹ

LƯU XUÂN THIỆN TÂM 12/07/2014 Em

LƯU THỊ THỦY TIÊN 23/11/2008 Em

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Tân Ninh, Tư Mại, thành phố Bắc Giang,
Bắc Giang

26 Mua
Người thu nhập thấp tại khu vực đô

thị.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND xã Tư Mại, thành phố

Bắc Giang, Bắc Giang
Thành viên trong gia đình



Người đăng ký BÙI THỊ THƠM 02/03/1993 187341850 040193040129 Người đăng ký

VI HOÀNG PHI 03/03/1994 187351101 040094028885 Chồng

VI NGỌC BÍNH 09/02/1996 040096006245 Em chồng

VI BÙI BẢO ANH 06/11/2021 Con

VI BÙI BẢO SƠN 12/07/2019 Con

Người đăng ký ĐỖ TUẤN HUY 14/03/2002 122349724 024202005482 Người đăng ký

ĐỖ TUẤN MẠNH 01/05/2005 024205005288 Em

NGÔ THỊ ÁNH 03/11/1977 024177011628 Mẹ

ĐỖ MẠNH HÙNG 19/08/1978 001078033217 Bố

NGUYỄN THỊ ĐIỂN 02/08/1948 031148010550 Bà

Người đăng ký PHAN QUÝ LINH 05/07/1997 091862598 019097008908 Người đăng ký

PHAN VĂN BẮC 25/06/1971 019071010842 Bố

ĐẶNG THỊ THÚY 06/01/1974 019174008788 Mẹ

NGUYỄN THỊ QUYÊN 18/04/1997 091862971 019197007499 Vợ

PHAN HẢI ĐĂNG 26/01/2023 Con

Người đăng ký ĐÀO QUANG MINH 26/10/2006 024206015831 Người đăng ký

ĐÀO QUANG XUÂN 12/02/1976 024076004391 Bố

THÂN THỊ THẮNG 24/04/1980 024180003438 Mẹ

NGUYỄN THỊ GIẢNG 18/11/1948 027148000320 Bà

ĐÀO HỮU TOAN 17/03/1947 033047001344 Ông

ĐÀO THANH HÀ 31/10/2011 Em

Người đăng ký DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 27/06/1983 121464809 024183000515 Người đăng ký

TRẦN QUANG HUY 29/07/1981 012197783 001081001385 Chồng

TRẦN QUỐC BẢO 31/10/2009 024209017285 Con

TRẦN HƯƠNG GIANG 25/08/2011 Con

Người đăng ký LẠI THỊ HẬU 12/07/1998 122297945 024198011024 Người đăng ký

LẠI ĐÌNH HƯNG 30/11/1972 024072012353 Bố

ĐỖ THỊ MIỀN 08/01/1973 024173000830 Mẹ

LẠI THỊ HẢO 02/04/1993 024193002018 Chị

LẠI ĐÌNH TÚ 09/11/2013 Em

Người đăng ký LÂM THỊ HƯƠNG GIANG 29/05/1983 121431427 024183001850 Người đăng ký

NGUYỄN MẠNH HÙNG 07/02/1983 121439060 027083017044 Chồng

HOÀNG THỊ VUI 01/01/1960 027160001871 Mẹ

NGUYỄN LÂM CHÍ 19/08/2008 024208003295 Con

NGUYỄN HUYỀN TRANG 11/09/2014 Con

Người đăng ký ĐỖ THỊ PHƯỢNG 17/10/2002 122257706 024302012747 Người đăng ký

ĐỖ VĂN LỢI 01/01/1968 024068004659 Bố

GIÁP THỊ THÚY 05/10/1970 024170011805 Mẹ

ĐỖ BẢO NGỌC 09/10/2024 Con

Người đăng ký TRỊNH VĂN TÚ 22/04/1991 121953145 024091002254 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 08/04/1993 164499306 037193012123 Vợ

TRỊNH GIA HUY 31/05/2020 024220006498 Con

TRỊNH GIA BẢO 19/01/2018 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ THÙY 15/08/1989 121988196 024189003453 Người đăng ký

VI VĂN TƯỜNG 28/11/1987 082042053 020087001925 Chồng

VI THẾ DÂN 19/09/2015 Con

VI NGỌC DIỆP 31/01/2011 Con

Mua28
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND phường Thọ Xương,

thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Bắc
Giang

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người thu nhập thấp tại khu vực đô

thị.

Thành viên trong gia đình

MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình27 Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Lika Invest

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Tam Đảo, Châu Đình,Quỳ Hợp, Nghệ An

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

34 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH TM Và SX

Điện Tử LT VINA

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua
Núi, Quỳnh Sơn, thành phố Bắc Giang, Bắc

Giang

Thành viên trong gia đình

35
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Yên Khê, Song Khê, thành phố Bắc Giang,
Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH FUGIANG

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Siflex Việt

Nam
36

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Bắc Phù, Bắc Thủy, Chi Lăng, Lạng Sơn

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

31
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH Thương Mại

Và Nội Thất Hoàng Anh

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

TDP Tiền, Thọ Xương, Thành Phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Thôn Đồi Giềng, Xã Ngọc Thiện, Huyện
Tân Yên, Bắc Giang

MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình32
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH STB Group

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Thành viên trong hộ gia đình

33 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Trường THCS Hồng Thái
Cán bộ, công chức, viên chức

Tổ 8, Thọ Xương, thành phố Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang

MuaChưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty cổ phần Đông Nam

Dược Bắc Giang

Xóm An Bình, An Khánh, Đại Từ, Thái
Nguyên

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

29 MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH Điện Tử

Quảng Đông Vũ Hào
30 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Tổ 3, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Thành viên trong hộ gia đình



Người đăng ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 23/10/1995 125596212 027195011467 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN BẨY 08/04/1962 027062008550 Bố

NGUYỄN THỊ HUỲ 24/09/1964 027164009400 Mẹ

Người đăng ký LÃNH VĂN SINH 29/10/1998 122261007 024098004525 Người đăng ký

LÃNH VĂN BẨY 11/04/1975 024075012973 Bố

THÂN THỊ LAN 03/07/1975 024175010884 Mẹ

LÃNH VĂN CHINH 13/08/2003 024203008626 Em

Người đăng ký NGUYỄN THANH TUYẾT 30/10/1990 121949856 024190001873 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ CHINH 19/05/1959 024159000374 Mẹ

LÊ VĂN ĐỨC 28/09/1989 121994584 024089000899 Chồng

LÊ THANH PHƯƠNG 26/03/2015 Con

LÊ MINH THẮNG 04/02/2017 Con

Người đăng ký NGUYỄN THÀNH NAM 26/06/1980 141980224 030080002303 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ VÂN 15/12/1982 125126451 027182000996 Vợ

NGUYỄN THANH HẢI 28/06/2007 030307011030 Con

NGUYỄN TRƯỜNG AN 16/04/2020 030220004131 Con

Người đăng ký NGUYỄN THÀNH VINH 28/11/2005 122453047 024205001457 Người đăng ký

NINH THỊ LỢI 01/01/1957 024157000928 Bà

NGUYỄN VĂN HÙNG 12/06/1982 024082002484 Bố

THÂN THỊ THU 29/07/1985 024185003144 Mẹ

NGUYỄN THÙY DƯƠNG 03/07/2008 024308009617 Em

NGUYỄN DUY PHONG 13/09/2012 Em

MuaChưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH  Công Nghệ
Thông Minh FU MINH CHUANG

( VIÊT NAM )

Vĩnh Đại 2, Văn Đức, Chi Linh, Hải Dương
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

41

Thành viên trong gia đình

38
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Không có tên trong giấy chứng nhận
tại Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH VINA Y - LE

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Biển Giữa, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc
Giang

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ39 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công ty TNHH Nhựa Chính

Xác HUIMEI
Tổ 1, Ngô Quyền, Bắc Giang, Bắc Giang

Thành viên trong gia đình

MuaChưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

40
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Thương Mại

Dịch Vụ Huy Hoàng Việt Nam
Vĩnh Đại 2, Văn Đức, Chi Linh, Hải Dương

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

37 Kim Chân, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH thương mại và

dịch vụ Linh Anh Travel
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng  nhận không quá
15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký NGUYỄN ĐỨC TÍN 27/02/2000 125857003 027200005053 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN THƯỜNG 24/04/1968 027068003172 Bố

NGUYỄN THỊ THÁNG 15/05/1968 027168002277 Mẹ

NGUYỄN THỊ NGÂN 17/07/1996 027196008009 Chị

Chưa được hỗ trợ42 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Như Nguyệt, Tam Giang, Yên Phong, Bắc

Ninh
Sĩ Quan Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Lữ Đoàn 229 - Binh Chủng

Công Binh
Thành viên trong gia đình



Người đăng ký LÊ THỊ HƯƠNG 28/05/1995 174053435 038195033673 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN CHUNG 18/08/1990 173573406 038090002823 Chồng

NGUYỄN THỊ DÂNG 10/10/1953 038153007441 Mẹ

NGUYỄN VĂN DẬU 05/10/1956 038056018770 Bố

NGUYỄN MINH PHÚC 07/02/2025 Con

NGUYỄN DUY ANH 10/08/2022 Con

Người đăng ký GIÁP VĂN QUANG 03/02/1995 122133797 024095013772 Người đăng ký

GIÁP VĂN ĐƯỜNG 16/10/1963 024063002259 Bố

NGUYỄN THỊ LIÊN 16/02/1968 024168009225 Mẹ

Người đăng ký VƯƠNG VĂN TỈNH 11/11/2004 024204012444 Người đăng ký

VƯƠNG VĂN BÍNH 18/12/1999 024099013508 Anh

VƯƠNG VĂN CƯỜNG 19/04/1966 024066010873 Bố

HOÀNG THỊ KHOA 03/03/1973 024173018017 Mẹ

Người đăng ký DƯƠNG NGỌC NAM 27/10/2006 024206003201 Người đăng ký

DƯƠNG NGỌC ĐÀO 28/01/1970 024070003025 Bố

NGUYỄN THỊ THỦY 23/11/1976 024176004198 Mẹ

Người đăng ký BÙI CẨM TÚ 16/07/1997 122273174 024197002917 Người đăng ký

PHẠM TUẤN VŨ 24/03/1997 164611641 037097002975 Chồng

BÙI VĂN HỮU 11/05/1965 024065003232 Bố

KHỔNG THỊ LIÊN 20/11/1965 024165003199 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN KIỀU TRINH 05/04/2000 122328787 024300001344 Người đăng ký

NGUYỄN ĐÌNH ANH 15/09/1973 024073000503 Bố

ĐÀO HẢI LÝ 28/08/1976 024176000693 Mẹ

NGUYỄN HƯƠNG CHI 15/06/2007 024307004852 Em

NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐỨC 22/10/2017 024217020185 Em

Người đăng ký NGUYỄN VĂN TRANG 04/10/1988 121641346 024088001710 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ HUẾ 10/11/1993 122056029 024193001588 Vợ

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 06/01/1961 024061000684 Bố

NGUYỄN THỊ XUÂN 01/01/1966 024166011322 Mẹ

NGUYỄN ANH TÚ 25/01/2012 Con

NGUYỄN QUANG HUY 14/01/2015 Con

NGUYỄN NGỌC THẢO TIÊN 18/05/2023 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN HUY 16/08/1996 122196836 024096011972 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HẢI 04/05/1973 024073016123 Bố

DƯƠNG THỊ ĐỊNH 29/10/1973 024173007799 Mẹ

NGUYỄN THỊ VÂN 16/06/1993 024193011168 Chị

49
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH MTV TM Và

Du Lịch Sông Thương

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợDĩnh Trì, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ50 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Công ty TNHH Luxshare - ICT
(Vân Trung)

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.
MuaDĩnh Trì, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty Cổ phần Kỹ thuật và

Xây dựng CATO
44 Chưa được hỗ trợThôn Bùi, Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Nùa Quán, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc

Giang
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Một Thành

Viên Anh Đào
46

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /UBND Thị Trấn Thắng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Người thu nhập thấp tại khu vực đô
thị.

TDP Số 1, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc
Giang

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

48

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

45 Tiến Bộ, Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Thiết Bị May

THÀNH ĐẠT
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

47
Đồng Quan, Đồng Sơn, thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch

Vụ Bất Động Sản Đất Việt
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /UBND Phường Ninh Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang

43 Mai Vũ, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Mua
Người thu nhập thấp tại khu vực đô

thị.

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký NGUYỄN THỊ LIÊN 14/01/1986 172656090 038186000020 Người đăng ký

LÊ CHÍ THÀNH 25/10/1985 151618203 034085008723 Chồng

LÊ THỊ NGỌC HÀ 12/08/2012 Con

LÊ NGUYỄN MINH CHÂU 11/08/2014 Con

LÊ NGỌC MAI ANH 04/02/2022 Con

LÊ NGỌC AN NHIÊN 03/11/2023 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN NAM 09/12/2003 027203005660 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN THÀNH 16/06/1971 027071002013 Bố

PHẠM THỊ THẢO 12/09/1977 027177002311 Mẹ

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 28/04/1998 027198004961 Chị

Người đăng ký TRẦN VĂN CHU XUYÊN 10/08/1985 121620407 024085001421 Người đăng ký

HOÀNG THỊ THU TRANG 05/08/1992 121964749 024192001203 Vợ

TRẦN HOÀNG QUANG MINH 26/12/2014 Con

TRẦN THU HUYỀN 11/2/2019 Con

Người đăng ký NGUYỄN NGUYÊN NGỌC 12/12/2000 164678651 037200003331 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ BẢN 12/11/1995 187437610 040195007512 Vợ

NGUYỄN NGỌC LÂM 04/10/1979 037079010024 Bố

ĐINH THỊ HÀ 11/05/1981 037181003719 Mẹ

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 07/09/2004 037304000528 Em

NGUYỄN ĐỨC HIẾU 27/05/2007 037207001498 Em

Người đăng ký PHAN VĂN CƯỜNG 17/02/1998 122219780 024098013903 Người đăng ký

PHẠM THỊ QUÝ 26/11/1995 125627925 027195000416 Vợ

PHAN  THỊ LAN 15/09/1987 024187018591 Chị

PHAN THỊ HOA 22/05/1985 024185018952 Chị

PHAN VĂN VINH 25/05/1963 024063014797 Bố

PHAN THỊ THÚY 19/11/1993 024193008148 Chị

56 Người đăng ký HỨA THỊ NHỊ 09/06/1978 091622197 019178005777
TDP Nếnh, Phường Nếnh, Việt Yên, Bắc

Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Đức Hải Bắc
Giang - Chi Nhánh Phòng Khám Đa

Khoa Khu Công Nghiệp Việt Yên

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký NGUYỄN THỊ MAI ANH 18/05/1994 122103581 024194015385 Người đăng ký

NGUYỄN QUANG TRANG 20/09/1970 024070016673 Bố

NGUYỄN THỊ NGỌC 07/05/1972 024172008076 Mẹ

NGUYỄN QUANG TRUNG 13/08/2011 024211012090 Em

53 Chưa được hỗ trợ
TDP Đồng, phường Tân Mỹ, tp Bắc Giang,

tỉnh Bắc Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công ty Cổ Phần Giám Sát

Xây Dựng Và Thiết Bị DELTA

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình54
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH ĐÀO TẠO
NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TRI

THỨC VIỆT

Chưa được hỗ trợ Mua
My Điền 1, Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc

Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợCanh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
55 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH TM Và DV

QUANG HANH
Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp.

51
36 Ngõ 19, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa,

Hà Nội

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH thương mại và

dịch vụ Linh Anh Travel

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH XD Minh Hiếu

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình52 Mua
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp.

Đồng Xép, Hoàng Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH dịch vụ thương

mại và chuyển phát nhanh PNA
Mua57

Nam Ngạn, Quang Châu, Việt Yên, Bắc
Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình



Người đăng ký NGUYỄN VĂN TUÂN 13/03/1996 122267432 024096010445 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN NHỊ 12/05/1969 024069010817 Bố

THÂN THỊ LOAN 01/01/1970 024170003024 Mẹ

Người đăng ký HOÀNG NGỌC TRINH 22/12/2003 085936586 004303001752 Người đăng ký

HOÀNG VĂN PHÚC 17/01/1960 019060001268 Bố

ĐÀM THỊ THƠM 20/05/1968 019168010466 Mẹ

60 Người đăng ký NGUYỄN NHƯ Ý 14/11/2005 024305001232
Quang Trung, Trần Phú, Thành Phố Bắc.

Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công Ty TNHH TM & DV

Tổng Hợp Trường Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua Người đăng ký

Người đăng ký NGUYỄN VĂN BẰNG 09/05/1977 070573855 008077009978 Người đăng ký

SẰM THỊ HOA 16/05/1977 070754754 008177005535 Vợ

ZHANG KHẢI PHONG 10/10/2024 Cháu

NGUYỄN TUỆ NHI 17/10/2017 Con

NGUYỄN THỊ LIỄU 26/09/1998 008198010946 Con

NGUYỄN THỊ LỊCH 12/03/2000 008300005047 Con

HOÀNG THỊ LÒ 01/05/1943 008143000171 Mẹ

Người đăng ký LÝ THỊ ĐÔNG 19/11/1996 122225903 024196009754 Người đăng ký

VŨ VĂN HÀ 29/04/1991 151818439 034091004403 Chồng

VŨ TÙNG LÂM 13/05/2022 Con

VŨ MINH KHANG 23/03/2024 Con

Người đăng ký PHẠM QUANG ĐẠI 02/09/1997 122218668 024097015253 Người đăng ký

PHẠM QUANG ĐƯỢC 02/04/1972 024072010643 Bố

PHẠM THỊ THỎA 07/06/1973 024173015702 Mẹ

PHẠM THỊ NHÀN 31/08/2000 122343464 024300014472 Vợ

PHẠM QUANG DUY 15/06/2022 Con

Người đăng ký THÂN THỊ HẬU 30/12/2001 122356883 024301011182 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HỮU 05/12/1973 024073012057 Bố

NGUYỄN THỊ LỤA 14/03/1974 024174008347 Mẹ

NGUYỄN MINH HIẾU 29/10/2001 122356892 024201004342 Chồng

NGUYỄN ANH TÚ 11/07/2023 Con

Người đăng ký THÂN THỊ HUYỀN 22/02/1988 121847068 024188017383 Người đăng ký

ĐẶNG THẾ TẠO 18/10/1956 024056004202 Bố

MAI THỊ TRƯỜNG 06/01/1962 024162006919 Mẹ

ĐẶNG THẾ VINH 27/03/1986 121653454 024086007845 Chồng

ĐẶNG THANH HÀ 23/11/2016 Con

ĐẶNG THANH HƯƠNG 23/08/2019 Con

64 Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

TDP Tăng Quang, Phường Bích Động, Thị
Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Xây Dựng Đại

Lâm Bắc Giang
Thành viên trong gia đình

TDP Hoàng Hoa Thám, Phường Hoàng
Văn Thụ, Tỉnh Bắc Giang

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ65

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Y.S.T Vina

Thành viên trong gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
61 Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Tư Vấn Thiết

Kế Và Xây Dựng HT Home

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Ao Họ, Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên
Quang

Thành viên trong gia đình

62
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Nawoo Việt

Nam

Đồng Băm, Phúc Sơn, Sơn Động, Bắc
Giang

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

63
Thôn Thọ Sơn, Xã Lục Sơn, Huyện Lục

Nam, Tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
MuaChưa được hỗ trợ

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Hàng Không

Và Du Lịch Hoàng Gia
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Mua

58
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng
Thượng, Thượng Lan, Thị Xã Việt Yên,

Tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty Cổ Phần May Xuất

Khẩu Hà Bắc
MuaChưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Số 8, Ngõ 64, Đường Vương Văn Trà,
Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công Ty TNHH Phòng Cháy

Chữa Cháy Quang Bách

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình59

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua



Người đăng ký LƯƠNG VĂN THUẬT 18/10/1989 121813157 024089012384 Người đăng ký

LƯƠNG VĂN THỦY 10/03/1963 024063015438 Bố

VŨ THỊ TỚI 01/04/1966 024166010837 Mẹ

PHAN THỊ THÙY DUNG 10/12/1992 145445486 033192004858 Vợ

LƯƠNG CẨM TÚ 04/07/2015 Con

LƯƠNG LINH ĐAN 26/10/2019 Con

Người đăng ký HÀ VI DIỆU ANH 11/07/2005 024305003763 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình VI THỊ HẰNG 13/02/1981 024181000732 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN THỊ CHIU 25/02/1991 012109273 001191002385 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 07/05/2014 Con

Người đăng ký LỘC VĂN DIM 27/03/1984 082016325 020084003582 Người đăng ký

LỘC THỊ THẮM 17/01/1986 081035080 020186008700 Vợ

LỘC ĐỨC ANH 17/01/2011 020211003036 Con

LỘC KIM THƯ 14/01/2012 020312003716 Con

Người đăng ký THÂN HUY HOÀNG 15/06/2001 122369841 024201007404 Người đăng ký

THÂN VĂN QUÂN 20/02/1977 024077008999 Bố

LƯƠNG THỊ LIÊN 09/01/1979 024179017784 Mẹ

THÂN THỊ NGỌC ÁNH 05/06/2005 024305011267 Em

Người đăng ký LƯƠNG ĐỨC CHIẾN 03/08/2000 024200000230 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình NGUYỄN THỊ OANH 06/02/1971 024171000472 Mẹ

72 Người đăng ký NGUYỄN THỊ OANH 15/08/1995 122138724 024195014311 Nhuần, Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang Viên chức
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi
Đấu Thể Dục Thể Thao

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký ĐINH HẢI LINH 19/09/1995 013203693 001195059787 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ MINH THU 23/02/1964 001164006906 Mẹ

ĐINH THU LINH 14/09/1990 001190066999 Chị

Người đăng ký ĐINH NGỌC HẢI 19/08/2004 036204001767 Người đăng ký

HOÀNG THỊ HỒNG 20/04/1969 036169006381 Mẹ

ĐINH NGỌC DOANH 13/03/1957 036057012038 Bố

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Môi Trường

Vạn Thịnh Phát
Mua74

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

117 Hàng Thao, Năng Tĩnh, TP. Nam Định,
Tỉnh Nam Định

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

70
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH STB Group

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp.

Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Tổ 2, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Cơ Khí Xây

Dựng Tuấn Vĩnh

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

71 Mua

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Môi Trường

Vạn Thịnh Phát

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình73 Mua
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

P16 TT Trường cán bộ TTN - TW, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thành viên trong hộ gia đình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công Ty TNHH KIM KHÍ

HOÀNG NGỌC
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mìnhHoàng Mai 1, Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ Mua67

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Lương Phúc, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội MuaChưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH STB GROUP

68
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Công Nghệ

Chính Xác FUYU
69

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt Yên, Bắc
Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.
Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ66 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Cơ Điện Và
Phòng Cháy Chữa Cháy Bình Minh

Mua
TDP Giếng, Phường Tân Mỹ, TP Bắc

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình



Người đăng ký LÊ QUANG HUY 11/03/2003 036203009483 Người đăng ký

LÊ VĂN NGUYỆN 15/06/1967 036067009157 Bố

TRẦN THỊ BỐN 01/06/1966 036166010950 Mẹ

LÊ VĂN VỌNG 06/01/1992 036092019222 Anh

TRẦN THỊ THANH DUNG 30/07/2001 036301002309 Chị

LÊ THỊ NGỌC ÁNH 15/05/2023 036323004918 Cháu

LÊ TRẦN HẢI YẾN 27/07/2019 036319008831 Cháu

Người đăng ký NGUYỄN THỊ VÂN 04/04/2003 122428524 024303002411 Người đăng ký

HOÀNG THỊ TUYÊN 01/01/1962 024162000743 Bà

NGÔ VĂN NĂM 01/01/1960 024060000764 Ông

NGÔ THỊ CHANH 14/07/1983 024183011267 Mẹ

NGÔ THỊ XUÂN HỒNG 15/02/1985 024185011283 Dì

NGÔ TRỊNH VĂN AN 18/01/2024 02422001129 Em

LỘC THỊ TUYẾT NHUNG 11/09/2020 024320010565 Em

Người đăng ký LÊ VĂN HÙNG 03/08/2005 038205016500 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình LÊ VĂN THẮNG 03/10/1979 038079015819 Bố

Người đăng ký NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 20/05/1987 013639820 030187018506 Người đăng ký

PHẠM THẾ VINH 23/08/2013 001213069612 Con

NGUYỄN THỊ NGÂN 08/10/1982 030182000318 Chị

HOÀNG DUY THÁI 22/12/2007 001207054581 Cháu

HOÀNG KIỀU MAI PHƯƠNG 03/10/2019 001319055704 Cháu

Người đăng ký NGUYỄN MẠNH TUYẾN 21/10/1996 017440578 001096019549 Người đăng ký

ĐÀO THỊ THU TRANG 04/08/2000 035300002368 Vợ

NGUYỄN NGỌC LÂM 28/11/1963 001063040969 Bố

LÊ THỊ HƯỞNG 24/09/1969 001169028680 Mẹ

NGUYỄN THANH TÙNG 26/08/1993 001093043169 Anh

Người đăng ký NGUYỄN THÀNH TRUNG 17/11/1997 122248159 024097013191 Người đăng ký

NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 29/08/1976 024176010269 Mẹ

NGUYỄN MINH THÔNG 07/08/1971 024071010390 Bố

NGUYỄN THỊ MINH THÙY 08/12/2002 024302010081 Em

Người đăng ký ĐINH MẠNH HÙNG 23/06/1995 122109989 024095010718 Người đăng ký

ĐINH VĂN HUẤN 05/05/1963 024063019318 Bố

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 25/09/1969 024169012752 Mẹ

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Đầu Tư Và

Thương Mại Hà Bắc

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình80
Dĩnh Lục 1, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc

Giang
Chưa được hỗ trợ Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ81 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/UBND Phường Song Mai
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tổ 6, Khu 34, Song Mai, TP Bắc Giang,
Bắc Giang

Thành viên trong hộ gia đình

77
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Yontech Vina

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
K1, Trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty Cổ Phần Khí Công

Nghiệp Thanh Hằng
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

78
P403B Nhà NT TT Ban CYCP, Láng Hạ,

Đống Đa, Hà Nội

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua

Thành viên trong hộ gia đình

79 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên, Bắc

Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Xây Dựng Điện

An Hòa
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua

Thành viên trong hộ gia đình

75
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Môi Trường

Vạn Thịnh Phát

Thôn Phú Thôn, Minh Tân, Vụ Bản, Nam
Định

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Xây Lắp Và

Vật Liệu Xây Dựng An Phát

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
76

TDP Đông Hương, Phương Nham Biền, TP
Bắc Giang, Bắc Giang

MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng



Người đăng ký CHU THỊ GIANG 31/10/2002 122399778 024302008518 Người đăng ký

CHU BÁ PHƯỢNG 25/09/1980 024080003842 Bố

HOÀNG THỊ NGỌC MINH 26/09/1980 036180024545 Mẹ

CHU MINH BẢO LINH 26/03/2008 024308003733 Em

CHU BẢO XUÂN 17/08/2014 Em

CHU HỒNG HẠNH 17/08/2014 Em

CHU BÁ THÀNH LONG 11/01/2019 Em

Người đăng ký DƯƠNG VĂN THUẦN 27/11/1997 122217715 024097003428 Người đăng ký

DƯƠNG VĂN HƯNG 06/10/1970 024070001289 Bố

DƯƠNG THỊ CHUYÊN 14/05/1975 024175014076 Mẹ

DƯƠNG VĂN PHONG 10/11/1992 024092014320 Anh

Người đăng ký NGUYỄN THỊ LOAN 20/12/1998 164625652 037198001117 Người đăng ký

NGUYỄN VIỆT HÙNG 17/04/1998 164614832 037098001951 Chồng

NGUYỄN VĂN DIỄN 18/12/1969 037069004628 Bố

NGUYỄN THỊ HẰNG 19/12/1972 037172002246 Mẹ

Người đăng ký LÊ THỊ HOÀI 16/04/1984 121412096 024184006357 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình TRẦN VĂN NAM 08/02/1971 125002871 027071015522 Chồng

Người đăng ký NGUYỄN THỊ CHÚC 18/09/2002 125905424 027302005067 Người đăng ký

NGUYỄN TÁ TRƯỜNG 16/01/1975 027075014531 Bố

ĐÀO THỊ THÔNG 26/11/1974 027174010126 Mẹ

NGUYỄN TÁ CHINH 05/05/2006 027205011308 Em

Người đăng ký NGUYỄN HÀ LINH 18/10/2003 122403654 024303011310 Người đăng ký

NGUYỄN ĐỨC MINH 18/07/1965 024065018585 Bố

DƯƠNG THỊ NGỌC PHÚ 19/06/1976 024176009154 Mẹ

NGUYỄN ĐỨC TUẤN 07/08/1999 024099005764 Anh

Người đăng ký ĐÀO THỊ TRANG 25/05/1993 122051511 024193002436 Người đăng ký

ĐÀO HUY HOÀNG 17/07/1967 024067001706 Bố

LÝ THỊ VY 08/03/1973 024173002334 Mẹ

ĐÀO HOÀNG HẢI 06/03/2000 024200013050 Em

Người đăng ký LÊ VĂN DUẨN 20/02/1988 162918234 036088001031 Người đăng ký

TÔ THỊ THANH HẰNG 04/11/1989 112408980 001189024478 Vợ

LÊ DIỆP CHI 06/12/2019 001319063149 con

LÊ GIA HÂN 04/04/2017 001317014263 con

Người đăng ký ĐẶNG VĂN ƯỚC 12/04/1995 174613600 038095008695 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ SỬ 19/09/1961 038161011099 Mẹ

ĐẶNG VĂN DINH 04/11/1986 038086024412 Anh trai

ĐẶNG VĂN LINH 12/08/1989 038089049181 Anh trai

NGUYỄN THỊ THUỶ 23/09/2002 038302002895 Vợ

Người đăng ký LÊ VĂN QUYỀN 01/09/1990 012986902 026090001529 Người đăng ký

LÊ VĂN TUYẾT 25/04/1965 026065003598 Bố

NGUYỄN THỊ NA 20/09/1966 038166010105 Mẹ

PHAN THỊ NGÂN 17/10/1990 142564106 030190000783 Vợ

LÊ PHAN ANH 05/05/2016 001216020913 Con

LÊ SƠN BÁCH 12/01/2020 001220006244 Con

Người đăng ký HUỲNH THỊ THU HẢO 14/07/1992 187187388 040192031975 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình NGUYỄN MINH LUÂN 29/09/1994 001094017095 Chồng

Người đăng ký NGUYỄN THỊ HIỀN 03/06/1996 122238395 024196007293 Người đăng ký

Chưa được hỗ trợ Mua88
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công Ty TNHH Dược Phẩm

Gia Huy

TDP Song Khê 2, Phường Song Khê,
Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
85

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH VinTech EPC

Việt Nam
MuaChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợSen Hồ, Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Thôn Lạc Trung, Dũng Liệt, Yên Phong,
Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng
86 Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Thương Mại

Và Dịch Vụ An Khang Vina
Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/  Công Ty TNHH Minh Thắng

TX
Mua

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Tân Văn 2, Xã Tân Dĩnh, Lạng
Giang, Bắc Giang

87

Thành viên trong gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

83
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Thôn Buồng Núi, Xã Tiến Dũng, TP Bắc
Giang, Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH Dịch Vụ An

Uống Lanh Ngọc
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

82
Khu 1, Phường Nếnh, Thị Xã Việt Yên,

Tỉnh Bắc Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/UBND Phường Nếnh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

84
Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên, Bắc

Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Công Nghệ

Chính Xác FUYU
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua91 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH môi trường

Vạn Thịnh Phát

28 Ngách 37, ngõ Quỳnh, Phường Thanh
Nhàn, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, Hà Nội

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH môi trường

Vạn Thịnh Phát
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

37, Ngõ 19, Đông Tác, Phương Kim Liên,
Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ92

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH SME VIỆT

NAM
93

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Song Khê 1, Song Khê, thành phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH môi trường

Vạn Thịnh Phát
Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

TDP Liên Cơ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm -
Hà Nội

89

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thôn Châu Tử- Xã Triệu Lộc - Huyện Hậu

Lộc - Tỉnh Thanh Hoá
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình90

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công ty TNHH môi trường

Vạn Thịnh Phát

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua

Thành viên trong hộ gia đình



ĐÀO VĂN TUẤN 23/07/1993 122107053 024093010175 Chồng

ĐÀO VĂN THOẠI 05/10/1968 024068005106 Bố chồng

NINH THỊ NGA 02/09/1973 024173011853 Mẹ chồng

ĐÀO MINH ĐỨC 21/01/2018 Con

ĐÀO QUỲNH ANH 14/11/2019 024319003427 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN VIỆT 08/09/1984 135149399 026084000317 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ LAN 13/10/1983 121490520 024183000845 Vợ

95 Người đăng ký NGUYỄN THỊ KHUYẾN 17/02/1981 121341275 024181005557 Tân Trung, Tân Yên, Bắc GiangNgười lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang /Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ Thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồngMua Người đăng ký

Người đăng ký NGUYỄN THỊ ANH THƯ 16/03/2004 024304003880 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình PHẠM THỊ HOÀI THU 17/09/1978 024178019405 Mẹ

Người đăng ký LÊ THỊ HƯỜNG 17/10/2001 122390177 024301006910 Người đăng ký

LÊ VĂN PHƯƠNG 28/10/1977 024077016711 Bố

NGUYỄN THỊ HÒE 01/01/1979 024179016258 Mẹ

LÊ VĂN HƯỞNG 31/08/2007 024207015416 Em

98 Người đăng ký NGUYỄN VIỆT ANH 15/04/2000 122277284 024200005877
TDP Phúc Lâm, Phường Nếnh, Thị Xã Việt

Yên, Bắc Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Phường Nếnh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký CHU VĂN HÀ 27/09/1968 080797178 020068003569 Người đăng ký

CHU KIM CHI 12/10/1979 020179005855 Vợ

CHU THỊ MAI PHƯƠNG 23/08/2001 020301004910 Con

CHU MINH HƯỞNG 11/09/2007 020207001639 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 17/10/1993 122036443 024193010031 Người đăng ký

NGUYỄN ĐỨC THÂN 01/10/1968 024068005031 Bố

NGUYỄN THỊ YẾN 27/05/1967 024167008819 Mẹ

NGUYỄN ĐỨC THUẤN 24/11/1993 024093004562 Em

NGUYỄN ĐỨC THIỆN 26/12/1991 121827903 024091020794 Chồng

LƯỜNG THỊ THẢO 20/11/2000 011300009125 Em

NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 07/05/2021 024321004161 Con

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 30/09/2020 024220013323 Cháu

NGUYỄN AN NHIÊN 20/10/2022 024322008827 Cháu

Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, Huyện Tràng
Định, Tỉnh Lạng Sơn

Mua
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH 98 An Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
99

Thành viên trong gia đình

100
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, Huyện Tràng
Định, Tỉnh Lạng Sơn

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH S-CONNECT

BG VINA
MuaChưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Nhựa Chính

Xác HUIMEI
94 Mua

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Yên Thịnh, Yên Lư, thành phố Bắc Giang,

Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Tổ 9, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Thương Mại

Và Dịch Vụ MTV Quốc An
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình96 Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Xã Minh Đức

97 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Thị Xã

Việt Yên, Bắc Giang
Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợChưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH SME VIỆT

NAM
93

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Song Khê 1, Song Khê, thành phố Bắc
Giang, Bắc Giang

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 15/05/2005 024305012197 Người đăng ký

THÂN THỊ HUYỀN 19/02/1979 024179009504 Mẹ

NGUYỄN ĐỨC MẠNH 01/07/1997 024097000793 Anh

ĐÀO THỊ KHẢI 31/07/2004 024304011532 Chị

NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 22/10/2024 Con

Người đăng ký TRỊNH THỊ THẢO 04/04/1994 122092702 024194002142 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN TIẾN 18/05/1977 024077002937 Mẹ

NGUYỄN THỊ HẰNG 07/07/1977 024177002980 Anh

NGUYỄN GIA BẢO 12/10/2016 Chị

NGUYỄN BẢO AN 11/11/2019 024219003520 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ HƯỜNG 18/02/1983 125072415 027183001707 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN DUẨN 11/03/1982 172226985 038082017851 Chồng

NGUYỄN BẢO NGÂN 02/10/2015 027315002256 Con

NGUYỄN MINH QUANG 29/08/2017 027217011930 Con

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Dea Myung

Việt Nam
Mua

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Thành viên trong gia đình

101
TDP Hùng Lãm 1, Phường Hồng Thái, Thị

Xã Việt Yên, Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ102 Tân Độ, Tân Liễu, TP Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Phường Tân Liễu

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Mua

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Người lao động đang làm việc tại

doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp

Chưa được hỗ trợ103
Khu 6, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc

Ninh, Bắc Ninh

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Hanwon ENG

Vina

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký HÀ ĐÌNH THÀNH 15/04/1991 121946800 024091022388 Người đăng ký

PHẠM THỊ KIM ANH 25/01/1995 122203733 027195000654 Vợ

HÀ ĐÌNH GIA KHÁNH 08/04/2020 Con

HÀ ĐÌNH GIA BẢO 31/10/2021 Con

Người đăng ký LÂM THỊ THÀNH 21/07/1986 121706792 024186007609 Người đăng ký

LÝ VĂN LÌN 01/01/1965 020065004428 Bố

LÂM THỊ CHẠM 25/12/1961 024161010749 Mẹ

LÊ LÂM THẢO CHI 12/06/2013 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN BẰNG 25/02/1995 122102419 024095014654 Người đăng ký

HÀ THỊ VUI 15/10/1997 122255519 024197006410 Vợ

NGUYỄN TUỆ NHI 14/12/2022 Con

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua106

Thôn Chùa, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng
Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công Ty TNHH Thương Mại

Thanh Hải
Thành viên trong hộ gia đình

105

104
Long Trì, Tân An, thành phố Bắc Giang,

Bắc Giang

Ao Keo, Kiên Lao, Chũ, Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY TNHH WORLD

HONOR VIỆT NAM
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Etinco

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Thành viên trong gia đình



Số CMND Số CCCD

Người đăng ký LƯƠNG THỊ THU HỒNG 26/01/1991 121898638 024191003636 Người đăng ký

ĐÀO VĂN QUÂN 30/08/1989 121701847 024089002776 Chồng

ĐÀO VĂN GIA BẢO 21/09/2013 Con

ĐÀO VĂN ANH ĐỨC 17/09/2017 Con

Người đăng ký HOÀNG VĂN NGUYÊN 10/08/1990 122008554 024090007726 Người đăng ký

HOÀNG VĂN KHẢI 10/03/1966 024066003058 Bố

HOÀNG THỊ TÁM 07/06/1968 024168003177 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN QUỲNH HUÊ 02/05/1985 151480853 034185000087 Người đăng ký

HOÀNG ANH TUẤN 05/10/1985 013389765 034085002460 Chồng

HOÀNG KIM BẢO 20/11/2012 001212091364 Con

Người đăng ký PHẠM QUỐC TUẤN ANH 20/09/2000 036200006799 Người đăng ký

PHẠM QUỐC LÂN 10/04/1970 036070001874 Bố

TRẦN THỊ MAI 25/04/1971 036171001481 Mẹ

Người đăng ký PHÙNG THỊ THU 14/09/1990 101078852 022190012609 Người đăng ký

VŨ TẤT THẮNG 22/01/1960 036060014885 Bố

NGUYỄN THỊ NGÀ 10/09/1962 022162004234 Mẹ

VŨ TRÚC THANH 15/11/2019 Con

VŨ XUÂN TRƯỜNG 07/02/2018 Con

Người đăng ký KIỀU ĐỨC DUY 19/07/1984 135154435 026084003453 Người đăng ký

KHUẤT THỊ CHANG 02/10/1989 135305021 026189014951 Vợ

KIỀU HÀ GIANG 05/10/2012 026312003364 Con

KIỀU HÀ ANH 08/02/2017 026317011806 Con

Người đăng ký NGUYỄN HOÀNG ANH 02/02/2003 122449823 024203008941 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ HẠNH 13/11/1979 024179011225 Mẹ

Người đăng ký HỒ VĂN DUY 21/04/1999 122309225 024099004532 Người đăng ký

HỒ VĂN THI 22/02/1974 024074018107 Bố

TRẦN THỊ HƯNG 14/11/1976 024176005685 Mẹ

HỒ THỊ DUYÊN 17/04/2003 024303008275 Em

Người đăng ký QUÁCH HUY VỤ 03/03/1973 121167229 027073006774 Người đăng ký

VŨ THỊ HOÀ 10/04/1977 125262613 027177010501 Vợ

QUÁCH THỊ NGỌC ÁNH 08/08/2008 027308008947 Con

Người đăng ký HOÀNG THỊ MẾN 16/04/2001 020301004392 Người đăng ký

HOÀNG VĂN VÒONG 01/03/1977 020077009418 Bố

NÔNG THỊ XUYẾN 18/11/1975 020175006747 Mẹ

HOÀNG VĂN ĐỨC 08/10/1999 020099003596 Anh

Người đăng ký DƯƠNG THU LOAN 16/06/1980 080993944 024180014035 Người đăng ký

DƯƠNG VĂN TUY 10/11/1953 024053005020 Bố

DƯƠNG VĂN TIỆP 21/08/1982 024082016362 Em

LÊ MINH QUANG 10/09/2004 020204000574 Con

12 Người đăng ký LÈO HƯƠNG QUỲNH 28/08/2002 051178752 014302010039 Chiềng Sung, Mai Sơn, Sơn La
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH Yontech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng nhận không quá

15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký THÂN VĂN CƯỜNG 11/11/2006 024206006305 Người đăng ký

THÂN VĂN KHÁNH 05/11/1972 024072008957 Bố

THÂN THỊ KHÁNH 01/05/1975 024175015689 Mẹ

THÂN THỊ PHƯƠNG 30/11/1999 024199012217 Chị

Người đăng ký LƯU XUÂN THIÊM 09/03/1990 121847692 024090001922 Người đăng ký

PHẠM THỊ LAN 08/06/1993 122092545 024193001860 Vợ

LƯU XUÂN THƯ 28/09/1957 024057009855 Bố

NGUYỄN THỊ XOÈ 01/01/1958 024158010731 Mẹ

LƯU PHẠM KHÁNH AN 12/23/2016 Con

LƯU PHẠM HẢI MINH 02/10/2021 Con

Người đăng ký LÊ TÙNG DƯƠNG 03/09/2003 122459322 024203006187 Người đăng ký

LÊ THẾ QUYỀN 16/06/1977 024077008920 Bố

LÊ THỊ SƠN 12/09/1979 024179009416 Mẹ

LÊ THỊ HƯƠNG LIÊN 21/10/2000 024300009817 Chị

Người đăng ký CHU THỊ MẾN 04/10/1990 121821020 024190019120 Người đăng ký

CHU HOÀNG YẾN 7/26/2022 024322006395 Con

CHU HẢI AN 3/30/2015 Con

Người đăng ký DƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG 08/06/1998 122268227 024198015859 Người đăng ký

DƯƠNG CÔNG DIỄM 22/04/1964 024064002517 Bố

ĐỒNG THỊ PHƯƠNG NGA 11/04/1973 121117147 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN THỊ CHI LINH 15/03/1996 122151547 024196014313 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN TIẾN 10/01/1992 122088062 024092017256 Chồng

NGUYỄN THÁI DƯƠNG 28/11/2017 Con

NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 10/11/2019 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN KHỞI 10/29/1997 122310024 024097015079 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ THUỶ 12/28/2000 125902535 027300007405 Vợ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang (Đợt 2)

Quan hệ người đăng ký
Điều kiện thu nhập ( mô tả theo nội

dung giấy xác nhận )
Được nhà nước hỗ trợ về nhà ở,

đất ở
TT Loại hình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Song Khê 2, Song Khê, TP Bắc Giang,
Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty TNHH SHINSUNG VINA

1

Thành viên trong hộ gia đình

TDP Yên Ninh, Nếnh, Việt Yên, Bắc
Giang

Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

2
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

Hóa chất Thiết bị Đại Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong hộ gia đình

Thành Phần Họ và Tên Ngày tháng năm sinh

Thông tin cư dân
Nơi ở hiện tại ( thường xuyên sinh

sống )
Đối tượng chính sách được hưởng nhà ở

xã hội
Cơ quan xác nhận về đối tượng

Điều kiện nhà ở ( Mô tả
đúng hiện trạng nhà ở được

VPĐKĐĐ xác nhận

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ3

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương

Mại Và Dịch Vụ Ngô Hoàng

Căn 3318 HH 1A Linh Đàm, Hoàng
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

Mua4
189 Trần Thái Tông, Phường Lộc

Vượng, Thành Phố Nam Định, Tỉnh
Nam Định

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành

Phong

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

5 Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty cổ phần may mặc xuất nhập khẩu

Thường Thắng
Mua

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Tổ 3, Hai Giếng 1, Cẩm Thủy, Cẩm
Phả, Quảng Ninh

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

6
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Linh Anh Travel

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợAn Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Thành viên trong gia đình

Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty Cổ Phần TM Và Du Lịch

Quốc Tế Thăng Long

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Mua7
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ8
TDP Mịn To, Phường Trù Hựu, Thị

Xã Chũ, Tỉnh Bắc Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /UBND Phường Trù Hựu
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
9 Mua

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Lâm Thao, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc
Ninh

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Sản

Xuất Kim Cơ Khí Trung ThuậnThành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Thương Mại Điện

Tử HNT Việt Nam

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

MuaChưa được hỗ trợ10
Thôn Tắng Mật, Hòa Lạc, Hữu Lũng,

Lạng Sơn
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Thành viên trong hộ gia đình

11 MuaChưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Yên Sơn, Xã Nghĩa Trung, Thị Xã

Việt Yên, Bắc Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Cán bộ viên chức

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Trường Tiểu Học Vân Trung

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng nhận không quá
15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Mua13

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

TDP Bẩy, Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc
Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH xây dựng Bộ Thảo

Thành viên trong gia đình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH T/S VINA

Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ14
Chùa, Đồng Sơn, tp Bắc Giang, tỉnh

Bắc Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ15 Mua
TDP Nếnh, phường Nếnh, Việt Yên,

Bắc Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND phường Nếnh

Thành viên trong gia đình

16 Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Hạ 1, An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Chưa được hỗ trợNgười thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
UBND Thị trấn An Châu

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Số 71, Ngõ 318, Đê La Thành, Ô Chợ
Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Viên chức Chưa được hỗ trợ Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Học viện Tài chính
17

Thành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Mua18
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang /Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất
Nhập Khẩu Quang Vinh

Nham Biền, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

UBNDphường Quang Châu
MuaNgười thu nhập thấp tại khu vực đô thị19 Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang



Người đăng ký NGUYỄN NGỌC THIÊN KHOA 19/01/2006 024206003308 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN TINH 28/02/1981 024081019998 Bố

NGUYỄN THỊ VÂN 10/09/1982 024182018700 Mẹ

NGUYỄN NGỌC GIA HUY 11/07/2013 Em

Người đăng ký NGÔ THỊ HỒNG THẮM 18/01/2000 122373773 024300005488 Người đăng ký

GIÁP THỊ DUYÊN 15/10/1982 024182005013 Mẹ

NGÔ ĐỨC CHIẾN 27/07/2014 024214011761 Em

NGÔ THÀNH CÔNG 24/11/2004 024204003409 Em

NGÔ VĂN THẾ 14/02/1978 024078003029 Bố

Người đăng ký NGUYỄN BÁ VẼ 17/01/1989 125250721 027089007745 Người đăng ký

VŨ THỊ NGỌC 21/12/1989 125323337 027189004383 Vợ

NGUYỄN BÁ MINH HIẾU 06/07/2016 027216013568 Con

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 06/07/2016 027316002790 Con

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 24/05/2023 027323003293 Con

Người đăng ký NGUYỄN TIẾN THÀNH 02/01/2000 122365845 024200014159 Người đăng ký

NGUYỄN ĐỨC KHANH 02/06/1970 024070017121 Bố

AN THU HƯƠNG 08/09/1969 024169013646 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN THÁI SƠN HÀ 07/05/2004 024204008592 Người đăng ký

NGUYỄN BÁ THƯỜNG 18/11/1959 035059007767 Bố

THÁI THỊ KIM LIÊN 19/01/1973 030173016161 Mẹ

NGUYỄN THÁI HẢI NAM 15/08/1996 030096000750 Anh

Người đăng ký ĐỖ THỊ HỒNG NGÂN 10/08/1992 122140606 024192009683 Người đăng ký

HOÀNG NGỌC HẢI 01/06/1995 164546630 037095002794 Chồng

HOÀNG CÔNG MINH 17/01/2022 Con

HOÀNG NGỌC HÂN 26/05/2020 Con

Người đăng ký NGUYỄN NGỌC ÁNH 27/11/2002 061134255 015302004370 Người đăng ký

PHẠM THỊ TIẾP 09/04/1969 034169011735 Mẹ

NGUYỄN TIẾN TÙNG 18/07/1994 015094007501 Anh

Người đăng ký HOÀNG THỊ TÚ 26/06/1994 174360571 038194006127 Người đăng ký

HOÀNG VĂN PHÙNG 12/09/1966 038066024612 Bố

BÙI THỊ LUYẾN 08/12/1966 038166005595 Mẹ

LƯỜNG THU HÀ 04/07/2015 Con

Mua20
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Thọ Xuân

Thành viên trong gia đình

TDP Ninh Động, Ninh Sơn, Việt Yên,
Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /UBND Phường Ninh Sơn, Việt Yên,

Bắc Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

21 MuaChưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

22
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Thôn Mỹ Thôn, Xã Xuân Lai, Huyện
Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Phước Hậu C.P.T

Mua

Thành viên trong gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công Ty TNHH Thọ Xuân

Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ
TDP Giáp Tiêu, Phường Dĩnh Kế, TP

Bắc Giang, Bắc Giang
23

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

Mua24
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Hùng Vương, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải
Dương

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH Dược Mỹ Phẩm Hoàng

TuấnThành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

25 Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Trung Thanh, Sơn Hà, Nho Quan,

Ninh Bình
Mua

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH Điện Tử Bảo Linh

Thành viên trong gia đình

Hồng Thắng, Hồng Hà, Yên Bái, Yên
Bái

Mua26
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH Phát Triển Giáo Dục

NGỌC SANG

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

27
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang /Công ty TNHH MTV THƯƠNG

MẠI ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ HUY HOÀNG
Chưa được hỗ trợ

Thái Bình, Thái Lai, Hà Trung, Thanh
Hóa

Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thành viên trong gia đình



Người đăng ký DƯƠNG VĂN ĐỨC 10/01/1999 122304265 024099002833 Người đăng ký

DƯƠNG VĂN SÁU 01/09/1973 024073019033 Bố

NGUYỄN THỊ HẬU 12/09/1977 024177009726 Mẹ

DƯƠNG THỊ XUYÊN 11/12/2006 024306011134 Em

DƯƠNG THỊ KHÁNH LY 6/11/2016 Em

29 Người đăng ký NÔNG TIẾN ĐẠT 20/01/2000 122288830 024200010516 Quang Trung, Tân Yên, Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN

CHUYỂN NGỌC TÚ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký LÊ MẠNH QUỲNH 06/12/2000 122297931 024200012665 Người đăng ký

LÊ VĂN QUYỂN 23/02/1978 024078001156 Bố

NGUYỄN THỊ THÊM 26/02/1982 024182002125 Mẹ

LÊ ĐĂNG DƯƠNG 05/09/2005 024205001996 Em

LÊ THANH TÙNG 03/12/2017 Em

Người đăng ký NGUYỄN THỊ HẠNH 01/11/1989 121899120 024189016010 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ THẮM 19/01/1964 024164014176 Ông

NGUYỄN THỊ HÒA 28/02/1992 024092008842 Mẹ

NGUYỄN ĐÌNH THẠCH 12/09/1986 024086006698 Em

NGUYỄN THỊ NGUYÊN 13/06/1991 024191011475 Anh

NGUYỄN TẤT PHÁT 13/06/1991 024191011475 Em

NGUYỄN TẤN PHÁT 09/06/2019  024219019001 Cháu

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/06/2017 024217010556 Cháu

NGUYỄN TẤN TÀI 06/12/2023 024223017442 Cháu

Người đăng ký THÂN VĂN NGỌC 01/02/1999 122256830 024099001827 Người đăng ký

THÂN VĂN NGHĨA 29/01/1969 024069002389 Bố

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/01/1976 024176003866 Mẹ

THÂN VĂN LAN 05/03/1997 024197002515 Chị

NGUYỄN KHÁNH LINH 19/09/2019 024319008551 Cháu

Người đăng ký NÔNG THỊ THÙY TRANG 12/02/2004 024304013609 Người đăng ký

NÔNG VĂN THANH 05/10/1979 024079002382 Bố

NGUYỄN THỊ ĐẠI 03/09/1982 024182003807 Mẹ

NÔNG THỊ HẢI YẾN 26/05/2010 024310015974 Em

NÔNG THỊ THẢO LY 14/09/2020 024320010447 Em

Người đăng ký LÊ THỊ QUYÊN 25/07/1986 121598386 024186003416 Người đăng ký

LÊ THỊ CHUNG 20/06/1954 024154009391 Mẹ

NGUYỄN HỮU DUY 05/09/1979  024079015300 Anh

NGUYỄN HỮU DƯƠNG ANH 05/10/2008 024208001387 Cháu

Người đăng ký NGUYỄN ANH TUẤN 17/01/1990 121814701 024090021850 Người đăng ký

NGUYỄN TIẾN DŨNG 12/11/1963 024063015596 Bố

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 12/10/1963 001163045443 mẹ

Người đăng ký NGUYỄN VĂN NINH 08/01/1960 011376138 001060046161 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình ĐỖ THỊ HỒNG 20/08/1968 120999723 024168000004 Vợ

Người đăng ký NGUYỄN THANH TRANG 31/08/1992 121999009 024192009781 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ HUỆ 01/01/1943 024143004896 Bà

NGUYỄN VĂN TRUNG 06/12/1965 024065020360 Bố

NGUYỄN THỊ YẾN 12/05/1972 024172013382 Mẹ

NGUYỄN TÙNG ANH 26/02/2004 024204003492 Em trai

Người đăng ký NGUYỄN THÀNH HÂN 22/09/1974 121342040 024074001083 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HƯNG 16/06/1949 024049000276 Bố

NGUYỄN THỊ THANH 01/01/1954 024154006890 Mẹ

ĐỖ THỊ PHƯỢNG 06/07/1977 121235456 024177004540 Vợ

NGUYỄN TUẤN THÀNH 30/07/1998 024098000417 Con

NGUYỄN TUẤN ANH 17/04/2014 Con

NGUYỄN NHẬT NAM 9/10/2024 Cháu

Người đăng ký VŨ VĂN TOÀN 20/06/2001 122346946 024201009898 Người đăng ký

Thành viên trong gia đình NGUYỄN THỊ HIỀN 20/04/1974 024174012359 Mẹ

Người đăng ký TRẦN ĐỨC HUY 28/07/1998 122322723 024098005043 Người đăng ký

HOÀNG THỊ ÁNH QUỲNH 03/08/1999 026199004007 Vợ

TRẦN PHƯƠNG TUỆ NHI 30/10/2023 024323013290 Con

Người đăng ký TRẦN THỊ NHUNG 20/06/1992 125525070 027192013340 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN LẬP 18/10/1992 125495192 '027092009844 Chồng

NGUYỄN VĂN SÁNG 19/02/1957 027057008990 Bố

NGUYỄN THỊ HÀ 28/07/1960 027160009335 Mẹ

NGUYỄN AN MY 23/05/2019 Con

42 Người đăng ký NGUYỄN THỊ DUNG 10/10/1975 121788857 024175012535
Thôn Chùa - Xã Tiến Dũng -  TP.Bắc

Giang - Tỉnh Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và

Xuất Nhập Khẩu Sơn Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký NGUYỄN VĂN KHOA 01/04/2002 125954859 027202011607 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN NHẬT 16/04/1974 027074004419 Bố

NGUYỄN THỊ TÂM 23/03/1983 027183006400 Mẹ

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 14/01/2006 027306003113 Em

Người đăng ký THÂN VĂN QUỲNH 26/07/1983 121447467 024083011284 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ NHUNG 22/09/1988 135309454 026188012581 Vợ

THÂN ĐỨC MẠNH 26/12/2013 024213004102 Con

THÂN THUỲ TRANG 21/11/2017 024317010558 Con

Người đăng ký NGUYỄN THANH THẢO 01/12/1999 122307028 027199006677 Người đăng ký

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ28 Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH Khai thác khoáng Tân Hùng

Thịnh
Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

Thành viên trong gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
30

Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Tỉnh
Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH Bệnh Viện Giáp

KiệtThành viên trong gia đình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

31 Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty TNHH xây dựng và đầu tư
Gía Hưng

Thôn Cốc, Xã Dĩnh Trì, TP Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Thôn Cốc, Xã Dĩnh Trì, TP Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mua32
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/CÔNG TY TNHH SAEKWANG
ENG VINA

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệpThành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty Cổ phần thiết bị đo lường 3D Vina

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Chao, Xã Vĩnh An, Huyện Sơn
Động, Tỉnh Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

33

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty TNHH Bao Bì Hạo Nhuệ
Việt Nam

34
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Thôn Thanh Sơn, Xã Đông Phú,
Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
35

Trường hợp đồng thân Thu nhập hàng
tháng thực nhận không quá 15 triệu

đồng
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

TDP Phúc Thành, Thị trấn Nhã Nam,
Huyện Tân Yên, Bắc Giang

'Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/ Công ty cổ phần thiết bị và phát
triển xây dựng Cielo

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH Sao Mai Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
36 Chưa được hỗ trợ Mua

Căn Hộ 813, HH2K, Khu đô thị mới
Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận

Hà Đông, TP Hà Nội

37
Trường hợp đồng thân Thu nhập hàng

tháng thực nhận không quá 15 triệu
đồng

TDP Phú Giã, Phường Song Mai, TP
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH

DƯƠNG DIC
Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/'Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka

38 Mua
TDP Kiểu, Phường Bích Động, Thị

Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

Mua39
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại

Nguyễn Tuấn

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
40

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH Công Nghệ Gia Đình

Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Dạo Lưới, Đông, Hưng, Lục Nam,
Bắc Giang

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Mua41

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Cty TNHH Seojin VIỆT NAM

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Duệ Khánh, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc
ninh

Thành viên trong gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Anh HR

ViNa

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Chưa được hỗ trợ43
Thôn Kênh Phố, Cao Đức, Gia Bình,

Bắc Ninh
Mua

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Thành viên trong hộ gia đình

44 Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
TDP Cường Thịnh, TT. Nhã Nam, Tân

Yên, Bắc Giang
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY

DỰNG THÀNH ĐẠTThành viên trong hộ gia đình

45
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU FINE GROUP

Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
TDP Hương, Tân An, TP. Bắc Giang,

Bắc Giang
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp



NGUYỄN VĂN HUY 10/08/1960 024060000553 Bố

NGUYỄN THANH MINH 23/09/1975 001175033566 Mẹ

NGUYỄN THU HẰNG 25/12/1993 024193012702 Chị

Người đăng ký NGUYỄN DUY NAM 23/09/2003 122386585 024203012709 Người đăng ký

NGUYỄN DUY CƯƠNG 20/02/1983 024083015216 Bố

NGUYỄN THỊ LỪNG 09/01/1985 024185011667 Mẹ

NGUYỄN DUY BẮC 10/03/2006 024206009664 Em

Người đăng ký NGUYỄN XUÂN TÙNG 13/09/1999 122280882 024099000845 Người đăng ký

GIÁP THỊ BÍCH HƯỜNG 01/10/2000 122325194 024300003513 Vợ

NGUYỄN VĂN LAM 30/10/1970 035070003298 Bố

PHẠM XUÂN HƯƠNG 03/07/1975 024175000668 Mẹ

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 17/06/2003 024203006654 Em

NGUYỄN HOÀNG TÙNG ANH 24/01/2024 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN DƯƠNG 11/12/1995 142750029 030095003791 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HỒNG 17/05/1963 030063002673 bố

NGUYỄN THỊ TẦN 20/02/1963 030163014143 mẹ

Người đăng ký TRẦN QUỐC NAM 14/03/1997 122258304 024097007733 Người đăng ký

TRẦN QUANG KHẢI 01/01/1973 024073001137 Bố

THÂN THỊ THỜI 01/01/1973 024173018183 Mẹ

TRẦN THỊ HOA 01/01/1965 024165003465 Bác

Người đăng ký CHU VĂN CƯỜNG 26/08/1996 122199223 024096014001 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình LƯU THỊ NHÂN 20/12/1964 024164008706 Mẹ

Người đăng ký PHẠM VĂN DŨNG 30/08/1990 186983806 040090000350 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ THU 03/08/1993 027193000029 Vợ

PHẠM NGUYÊN KHÁNH 13/12/2017 001217066035 Con

Người đăng ký ĐÀM THỊ THẮM 23/05/1977 013416794 033177003239 Người đăng ký

NGUYỄN ANH TUẤN 04/11/1969 012250593 001069017701 Chồng

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 03/04/2001 001301026819 Con

NGUYỄN CẨM ANH 25/09/2006 001306031172 Con

45
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU FINE GROUP

Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
TDP Hương, Tân An, TP. Bắc Giang,

Bắc Giang
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

Mua46
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Thôn An Lạc, Xã Việt Ngọc, Huyện
Tân Yên,Tỉnh Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH AN KHÔI M&E

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

32/8C3, Tx Thọ Xương, TP. Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang

47
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

MuaChưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

KDC Phương Luật, An Phụ, TX. Kinh
Môn, Hải Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

48
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY PHÚC AN 86
Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT LINH

HƯƠNG

Thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Mua49
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY TNHH DWELL
TECHNOLOGY

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thái Hà, Đồng Vương, Yên Thế, Bắc
Giang

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

50

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

Công ty TNHH Xây Dựng VIVACO

Căn hộ 4505 - CT2 - 105 Khu đô thị
mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà

Nội
51 Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong gia đình

52 Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

A10 T/T Máy Nước Nghĩa Dũng,
Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH STB GROUP

Thành viên trong gia đình



Người đăng ký LÊ PHÚ THÁI 10/03/1987 121758780 024087024309 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/10/1987 121761745 024187012949 Vợ

LÊ NGỌC THÀNH 04/09/1957 038057012098 Bố

NGUYỄN THỊ HÀ 06/05/1960 027160007079 Mẹ

LÊ ANH THƯ 17/05/2017 Con

LÊ DIỆU ANH 11/19/2020 Con

Người đăng ký PHÙNG VĂN HUY 07/08/2005 024205013647 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ BIÊN 01/01/1934 024134004594 Bà

PHÙNG VĂN HÙNG 15/01/1975 024075014031 Bố

THẦN THỊ VỤ 24/09/1976 024176015546 Mẹ

PHÙNG VĂN ĐỨC 26/10/2000 024200011051 Anh

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 27/08/2000 024300006834 Chị

Người đăng ký ĐOÀN VIỆT HƯNG 06/04/1985 111606902 001085039514 Người đăng ký

ĐÀM THỊ HƯỜNG 25/11/1983 017524814 033183003741 Vợ

ĐOÀN NGỌC BẢO LINH 04/04/2017 001317013154 Con

ĐOÀN NGỌC VY ANH 27/01/2010 001310028613 Con

Người đăng ký TRẦN MAI HƯƠNG 16/06/1981 121397198 024181010427 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình ĐỖ THANH LIÊM 30/09/2012 Con

Người đăng ký THÂN NGỌC HOÀNG 31/10/1989 121813461 024089008322 Người đăng ký

VŨ XUÂN QUỲNH 30/04/1992 122074915 024192009931 Vợ

THÂN QUỲNH HOA 22/09/2012 Con

NGUYỄN TRÂM ANH 12/06/2018 Con

THÂN NGỌC TÙNG 05/10/2024 Con

Người đăng ký GIÁP THỊ MINH NGỌC 24/03/1995 122238334 024195006721 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình GIÁP VĂN VIÊN 01/02/1965 024065014481 Bố

Người đăng ký ĐÀO TIẾN MẠNH 11/06/1982 012262480 001082044626 Người đăng ký

TRẦN MINH CHÂM 24/10/1985 012556181 001185015833 Vợ

ĐÀO KHƯƠNG DUY 07/10/2011 Con

ĐÀO BẢO ANH 10/11/2014 Con

Người đăng ký ĐỖ VĂN LUẬN 12/12/1994 122109165 024094000979 Người đăng ký

ĐỖ VĂN LỢI 02/10/1966 024066001243 Bố

PHẠM THỊ PHƯƠNG 06/08/1968 024168001301 Mẹ

Người đăng ký DƯƠNG ĐỨC HÙNG 04/06/2002 024202007444 Người đăng ký

DƯƠNG ĐỨC HỢP 30/10/1961 031061015487 Bố

TỪ THỊ NGUYÊN 23/09/1964 024164007096 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN THU HẰNG 13/01/1983 272974858 024183011410 Người đăng ký

NGUYỄN HỮU HIỆP 13/12/1980 276089757 075080008302 Chồng

NGUYỄN HOÀNG GIA 06/12/2015 Con

63 Người đăng ký NGUYỄN THỊ HOÀ 30/12/1979 024179005520
Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh

Bắc Giang
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty TNHH CT BG VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
 Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký HOÀNG CAO ĐIỆP 12/06/1995 122249448 024095013336 Người đăng ký

NINH THỊ YẾN 01/11/1925 024125002106 Bà

HOÀNG VĂN SÁNG 24/04/1967 024067011318 Bố

ĐÀO THỊ YẾN 01/09/1972 024172003666 Mẹ

HOÀNG VĂN ĐẠI 01/03/1992 024092016411 Anh

Người đăng ký NGUYỄN VĂN TÚ 18/06/1983 121509723 024083003024 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HIỀN 01/01/1953 024058001444 Bố

ĐỖ THỊ THU 01/01/1960 024160001826 Mẹ

NGUYỄN KHẢI MINH 20/07/2011 024211013112 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN DUY 25/11/1996 122361968 024096012989 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN HÀO 2/7/1974 024074016188 Bố

NGUYỄN THỊ HOÀN 19/04/1977 024177007672 Mẹ

TRƯƠNG THỊ HẢO 04/05/2000 125893801 027300004739 Vợ

NGUYỄN VĂN HỢP 22/02/2001 024201009089 Em

NGUYỄN THANH NHÀN 11/09/2015 Con

NGUYỄN THANH TRÀ 9/1/2017 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ HOÀNG NHƯ 19/11/1991 121827936 024191002138 Người đăng ký

NGUYỄN NGỌC HUY 26/12/1991 121827895 024091001250 Chồng

NGUYỄN TUỆ ÁNH DƯƠNG 30/04/2020 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/05/1992 113564042 017192011205 Người đăng ký

NGUYỄN HỮU SỬ 01/01/1957 024057007069 Bố

NGUYỄN THỊ YẾN 01/01/1960 024160004522 Mẹ

NGUYỄN HỮU SANG 13/11/1988 121787009 024088013137 Chồng

NGUYỄN HỮU TRANG 07/11/1991 024091018046 Em

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 01/10/1997 024197004061 Em

NGUYỄN HỮU CHÍNH 04/11/2021 024221012811 Cháu

NGUYỄN HỮU KHẢI PHONG 11/04/2021 024221003888 Con

NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 27/01/2023 024323000630 Cháu

Người đăng ký NGUYỄN TRIỆU TRIỆU PHÚC 11/06/1993 113599733 017093001773 Người đăng ký

LẠI THỊ BÍCH NGỌC 29/04/1995 163329548 036195021638 Vợ

NGUYỄN ANH QUÂN 14/04/2021 Con

NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 07/06/2023 Con

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Má Bắp, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc
Giang

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

53
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

Công ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập
Khẩu Hoàng Nam

Mua

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Mua
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

UBND Phường Nếnh
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

My Điền 1, Nếnh, thị xã Việt Yên,
Bắc Giang

54

Thành viên trong gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ Mua55
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
TĐ 318 TBD 01 Tổ 12 Yên Lộ, Yên

Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH STB GROUP

Thành viên trong gia đình

MuaChưa được hỗ trợ56
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình

74 Trần Bình Trọng 1, Phường Thọ
Xương, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty TNHH  Dược Phẩm Ecogreen

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Chưa được hỗ trợ Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY CP TCT MAY BẮC GIANG
BGG

57
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Bắc

Giang
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
58

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH TELSTAR VIỆT NAM

Chưa được hỗ trợ

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thôn Cam 2, Xã Cổ Bì, Huyện Gia

Lâm, Thành phố Hà Nội
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY TNHH PHÚC AN 86
Mua

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

59

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Thôn Nghĩa Tiến, Đông Lỗ, Hiệp Hoà,

Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC

PHẨM EUROMED CORPORATION

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

60

Thành viên trong hộ gia đình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH MẸ &BÉ DR.BEE

VIỆT NAM

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Thôn Nghè, Huyền Sơn, Lục Nam,
Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

61

Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
TDP Hoàng Mai 3, Phường Nếnh, Thị

xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ

DVTH AN KHÁNH
62

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ64
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH

NGA

Đại Phú 1, Vôi, Lạng Giang, Bắc
Giang

Mua

Thành viên trong gia đình

65
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY TNHH Consrich Việt Nam
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Chưa được hỗ trợ Mua

Nghĩa Tiến, Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc
Giang

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Thành viên trong gia đình

66 Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ

Quang Hiển

Thôn Đông Thịnh, Xã Xương Lâm,
Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thành viên trong hộ gia đình

Thôn Ba Làng, Xã Quế Nham, Huyện
Tân Tên, Tỉnh Bắc Giang

Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH

DƯƠNG DIC
67 Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ Mua68
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia
Dụng Sơn Hà Bắc Ninh

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Xóm Chiêu, Khu Phố Lạc Thổ Nam,
Phường Hồ, Thị Xã Thuận Thành,

Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Căn Hộ G1712, Hh 2g KĐTM Dương
Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Mua69
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thân Đại HoàngThành viên trong hộ gia đình



70 Người đăng ký NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO 28/02/1989 113391504 017189012620
Căn Hộ K2508 - Hh 2K, KĐTM

Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà
Nội

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thương Mại Và Sản Xuất Kim Cơ Khí

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký ĐỖ THỊ HÒA 06/01/2002 024302011388 Người đăng ký

ĐỖ MINH HẢI 30/01/1970 024070008060 Bố

ĐỖ VĂN NINH 05/09/1995 024095009102 Em

Người đăng ký NGUYỄN THỊ MAI NGA 18/12/1997 122203793 024197014084 Người đăng ký

TRẦN NGỌC OANH 16/09/1955 024055005999 Ông

NGÔ THỊ LAN 01/11/1959 024159011316 Bà

Người đăng ký NGUYỄN LÂM TÙNG 11/07/1997 122207014 024097002127 Người đăng ký

LÂM THÚY ANH 21/05/1975 020175008051 Mẹ

NGUYỄN THỊ LÂM MAI 18/02/2003 020303005123 Em

Người đăng ký HÀ VĂN ĐỨC 19/12/2001 122346615 024201014543 Người đăng ký

HÀ ĐÌNH ĐIỆU 01/01/1963 024063014243 Bố

NGUYỄN THỊ CHỈNH 12/09/1965 024165003144 Mẹ

HÀ THỊ THU LOAN 21/12/2000 024300003711 Chị

Người đăng ký LÝ THỊ NGỌC 30/04/1994 122170708 024194015690 Người đăng ký

TRẦN VĂN TIỀN 05/04/1990 121990020 024090011479  Chồng

TRẦN ĐỨC HÀO 02/07/1968 024068006417 Bố

NGUYỄN THỊ HÒA 09/07/1971 024171006196 Mẹ

TRẦN MẠNH QUÂN 14/11/2014 Con

TRẦN ĐĂNG KHÔI 17/02/2018 Con

TRẦN NGỌC MAI ANH 25/04/2024 024324001104 Con

Người đăng ký ĐỖ THỊ KHÁNH VÂN 08/06/1983 012898501 024183001410 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN QUYẾT 10/05/1981 111538391 001081021452 Chồng

NGUYỄN QUANG MINH 25/09/2009 001209066503 Con

NGUYỄN TUẤN MINH 13/07/2012 001212088570 Con

Người đăng ký HOÀNG KHÁNH LY 17/10/2000 125878696 027300000214 Người đăng ký

HOÀNG VĂN PHỤC 10/12/1963 033063004259 Bố

NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI 09/03/1974 027174000674 Mẹ

HOÀNG LONG 07/03/1996 027096000238 Anh

Người đăng ký LỘC VĂN TÀI 28/02/1996 082270815 020096005406 Người đăng ký

NÔNG THỊ KHÈN 13/12/1995 082294052 020195009504 Vợ

LỘC VĂN MAO 20/11/1965 020065001146 Bố

HOÀNG THỊ QUY 23/09/1965 020165001233 Mẹ

LỘC VĂN TRỌNG 05/02/1993 020093005052 Anh

LỘC ĐỨC HIẾU 12/23/2016 020216001244 Con

Người đăng ký PHẠM VĂN TUẤN 19/06/1994 163208765 036094008631 Người đăng ký

PHẠM VĂN THANH 13/06/1968 036068003140 Bố

LÂM THỊ THE 22/12/1969 036169002577 Mẹ

ĐINH THỊ HỒNG THU 27/12/1998 036198005252 Vợ

PHẠM ANH TÚ 30/12/2022 036222013676 Con

Người đăng ký NGUYỄN MINH KHIÊM 05/11/1987 121772852  024087027656 Người đăng ký

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 29/06/1961 024061006138 Bố

TỪ THỊ CHÚC 08/12/1963 024163007000 Mẹ

LÊ THỊ QUỲNH ANH 20/06/1987 121774812  024187007606 Vợ

NgUYỄN ĐỨC KHẢI 19/10/1993 024093019597 Em

NgUYỄN THỊ HẰNG 20/04/1989 033189016354 Em

NgUYỄN QUANG MINH 21/01/2015 Con

NGUYỄN ĐỨC TRÍ 22/12/2022 Con

NgUYỄN ĐỨC HIẾU 13/09/2022 Cháu

NGUYỄN  KHÁNH AN 31/07/2024 Cháu

Người đăng ký NGUYỄN THỊ TRÀ 22/03/1995 122142004 024195016807 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN LỰU 22/11/1968 024068006097 Bố

HÀ THỊ CHANH 03/08/1972 024172005439 Mẹ

NGUYỄN VĂN MẠNH 23/10/2008 024208011860 Em

Người đăng ký ĐẶNG THẾ QUANG 23/12/1989 012884269 024089000005 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 30/04/1989 100958495 022189007432 Vợ

TRẦN THANH HOA 29/10/1962 001162018472 Mẹ

ĐẶNG THỊ THU HỒNG 31/10/1984 024184019061 Chị

ĐẶNG THIÊN MINH 06/03/2019 001319045800 Con

Người đăng ký NGUYỄN VĂN THỌ 01/01/1988 122081977 024088020364 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN CHÚC 16/03/1960 027060010800 Bố

HOÀNG THỊ HOẠT 01/02/1962 027162008629 Mẹ

Người đăng ký NGÔ THỊ THANH MY 23/08/1972 145320810 033172000358 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình TRỊNH VĂN ĐÔNG 04/03/1971 033071001436 Chồng

Người đăng ký BÙI THỊ HẢI YẾN 29/04/1996 122226627 024196003421 Người đăng ký

BÙI NGỌC CỰ 22/02/1962 027062003646 Bố

DƯƠNG THỊ HÒA 23/01/1968 024168003176 Mẹ

Người đăng ký DƯƠNG QUANG VINH 24/09/2005 122454308 024205008297 Người đăng ký

DƯƠNG VĂN BẮC 21/10/1975 024075017457 Bố

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Thôn Phố Biển, Thị Trấn Biển Động,
Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất
Đào Gia

71
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
72 Chưa được hỗ trợ

Số nhà 72, đường Quang Trung,
Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH Thiết Bị - Công

Nghệ Y Tế DHL

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệpThành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợSĩ quan
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/'Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An

Tỉnh Bắc Giang
73

TDP Xuân Lan, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc
Giang

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua

Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang,
Huyện Lục Ngạn,Tỉnh Bắc Giang

74
Thu nhập hàng tháng của tôi nhận

không quá 15 triệu đồng
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc ALB
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ75

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Trường Mầm Non Trù Hựu

Thôn Lay, Xã Trù Hựu, Huyện Lục
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Viên chức

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty Cổ Phẩn Kiến Trúc ALB

11 Ngõ Yên Ninh, Phường Thanh
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP

Hà Nội
Mua76

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệpThành viên trong hộ gia đình

Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Mua

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
77

Tổ 16 Khu 3, phường Đáp Cầu, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/CÔNG TY TNHH ARTIVERSE

APPARELThành viên trong hộ gia đình

78
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Mua

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH LINK ELECTRONICS

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Còn Riềng, Tràng Phái, Văn Quan,
Lạng Sơn

Thành viên trong gia đình

Xóm Phú Hải, Xã Hải Nam, Huyện
Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc
Giang/Công Ty TNHH MTV Thương Mại

Và Sản Xuất Kim Cơ Khí Trung Thuận
79

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

MuaChưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

80
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch
Vụ Du Lịch Đại Dương

TDP Chu Nguyên, Thị Trấn Vôi,
Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Hợp Tác Xã Dược Liệu Công Nghệ Cao
Trường Sơn

Nhân Lý, Xã Trường Sơn, Huyện Lục
Nam, Tỉnh Bắc Giang

MuaChưa được hỗ trợ81
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệpThành viên trong hộ gia đình

Mua82
Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công

nghiệp
Chưa được hỗ trợ

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Tổ 33, Phường Thịnh Liệt, Quận
Hoàng Mai, TP Hà Nội

Thu nhập hàng tháng của tôi nhận
không quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công ty cổ phần điện máy Thăng Long

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
83

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY NEW WING

INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC
GIANG)

Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Lục
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

84 Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH Một Thành Cơ Nhiệt

Hòa Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Đỗ Thượng, Quang Vinh, Ân Thi,
Hưng Yên

Chưa được hỗ trợ
Tổ 5, Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc

Giang
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Mua85
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

Công Ty TNHH Tú An Chi
Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ

Tuyết Lương
Chưa được hỗ trợ86

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang,
Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong hộ gia đình



NGUYỄN THỊ CÚC 28/07/1984 024184011509 Mẹ

DƯƠNG QUANG KHÁNH 13/02/2009 024209011486 Em

87 Người đăng ký ĐOÀN XUÂN THẠO 24/10/2001 125959767 027201008651
Phường Triển, Đại Lai, Gia Bình, Bắc

Ninh
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy

Hoàng Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký HÁN THỊ TÌNH 18/12/2002 122419309 024302000884 Người đăng ký

HÁN VĂN ÁNH 19/10/1975 024075001802 Bố

HOÀNG THỊ HẰNG 02/03/1979 024179002842 Mẹ

Người đăng ký NGUYỄN THỊ PHÚC 14/08/1982 121382814 024182013534 Người đăng ký

LƯU HOÀNG HẢI 08/02/1977 011941538 001077021186 Chồng

NGUYỄN XUÂN NON 19/04/1953 024053005308 Bố

NGUYỄN THỊ HUỆ 06/06/1993 024193003673 Em

NGUYỄN XUÂN SON 24/03/1990 024090008816 Em

Người đăng ký ĐÀO NGỌC THÙY DƯƠNG 29/06/2003 132467952 025303003742 Người đăng ký

ĐÀO NGỌC THANH 28/03/1965 025065000105 Bố

Người đăng ký NGUYỄN PHƯƠNG GIANG 28/10/2005 024305003131 Người đăng ký

NGUYỄN VĂN NAM 06/01/1982 024082005349 Bố

NGUYỄN THỊ BẨY 06/05/1981 024181004984 Mẹ

NGUYỄN HẢI NAM PHONG 11/07/2013 024213000294 Em

Người đăng ký PHÙNG THẢO MY 27/05/1995 082273834 020195006039 Người đăng ký

NÔNG VĂN BÀN 17/07/1987 082035351 020087000995 Chồng

NÔNG VĂN VỒ 07/10/1965 020065000556 Bố

HOÀNG THỊ QUY 20/11/1964 020164000579 Mẹ

NÔNG ĐỨC ANH 07/03/2020 020220000964 Con

Người đăng ký PHẠM THỊ MAI 24/07/1988 162982826 036188022194 Người đăng ký

TRẦN VĂN TÙNG 20/03/1989 121900309 024089008307 Chồng

TRẦN TUẤN KIỆT 31/12/2014 024214008802 Con

Người đăng ký ĐỖ VĂN NGỌC 26/01/1994 122070275 024094015855 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ VĂN 01/01/1936 024136002400 Bà

ĐỖ VĂN HỒNG 15/11/1963 024063014317 Bố

BÙI THỊ DUYÊN 10/03/1968 024168004231 Mẹ

CHU THỊ DỊU 11/06/1996 122181248 024196007313 Vợ

ĐỖ HOÀNG BÁCH 22/09/2024 Con

ĐỖ THANH NGÂN 31/08/2021 Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ LAN 20/03/2003 024303003766 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình NGÔ THỊ LỌC 01/01/1953 024153003976 Bà

Người đăng ký NGUYỄN THỊ ĐÀO 07/10/1988 082162198 026188007056 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ THẮM 19/02/1959 026159002677 Mẹ

PHẠM QUANG THỊNH 06/04/1985 026085008813 Anh

NÔNG THỊ MÂY 18/05/1987 020187002146 Chị

PHẠM TÚ LINH 10/3/2009 020309003226 Cháu

NGUYỄN VŨ DUY ANH 26/03/2010 020210002203 Con

NGUYỄN VŨ TUẤN ANH 26/03/2010 020210008910 Con

PHẠM NGỌC LAN 15/4/2013 Cháu

Người đăng ký PHÙNG THỊ PHƯỢNG 14/12/1997 125805909 027197011222 Người đăng ký

Thành viên trong hộ gia đình PHAN NGỌC HOÀNG 30/10/1997 125815097 027097005263 Chồng

Người đăng ký HỒ THỊ PHƯƠNG THANH 09/08/1987 186442047 040187000134 Người đăng ký

TRỊNH CÔNG SƠN 10/12/1984 186206888 040084009010 Chồng

TRỊNH NGỌC LINH 06/11/2012 Con

TRỊNH PHƯƠNG VY 05/01/2018 Con

TRỊNH MINH TRANG 16/06/2020 Con

99 Người đăng ký LÊ THỊ TIN 23/06/1989 121932737 024189006044
Số 4, ngõ 92 Đàm Thuận Huy,

Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, Tỉnh
Bắc Giang

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG

DẦU THANH PHÁT

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Mua Người đăng ký

Người đăng ký TƠ VĂN TIẾP 19/01/1996 122197561 024096013916 Người đăng ký

TƠ VĂN TÂM 29/08/1975 024075009079 Bố

LÝ THỊ THÀNH 19/05/1974 024174004807 Mẹ

TƠ VĂN SINH 09/02/1998 024098003863 Anh

Người đăng ký TÔN VĂN CƯỜNG 03/04/1997 122204738 024097007974 Người đăng ký

TÔN VĂN PHÚ 13/07/1976 024076011692 Bố

DƯƠNG THỊ HOA 17/03/1977 024177016291 Mẹ

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 02/08/1997 122261336 024197011846 Vợ

TÔN THỊ THU HƯƠNG 22/04/2002 024302006692 Em

TÔN MINH QUANG 23/11/2021 Con

Mua
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ

Tuyết Lương
Chưa được hỗ trợ86

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang,
Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
88

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Bao Bì Hạo Nhuệ Việt

Nam

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

TDP Bình Voi, Phường Cảnh Thụy,
Thành  Phố Bắc Giang

Thành viên trong hộ gia đình

89
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Mua

TDP Trúc Tay, Phường Vân Trung,
TX Việt Yên, Bắc Giang

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

UBND Phường Vân Trung
Thành viên trong hộ gia đình

Khu Hợp Tiến, Thị trấn Đồng Mỏ, Chi
Lăng,Lạng Sơn

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH FUKANG

TECHNOLOGY

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

92 Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình

Mua
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

TDP Hữu Nghị, Phường Ninh Sơn,
Tx. Việt Yên, Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
UBND PHƯỜNG NINH SƠN

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị93

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 30 triệu đồng
94

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH KHKT ĐIỆN TỬ

SHINMYOUNG VIỆT NAM
Mua

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Sơn Thịnh, Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc
Giang

Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

Chưa được hỗ trợ Mua
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC GIANG
TRƯỜNG SƠN

95
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thôn Ải Quang, Xã Trung Sơn, Thị xã
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch

Quốc Tế DTT
Mua

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Chưa được hỗ trợ
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

96
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Khu Dây Thép , Thị Trấn Đồng Đăng,

Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Thành viên trong hộ gia đình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 15 triệu đồng

MuaChưa được hỗ trợ
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

90
Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú

Thọ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ

VÀ XÂY DỰNG HT HOMEThành viên trong hộ gia đình

Mẹ02517300785709/03/1973NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Mua91
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
TDP Phúc Long, Phường Tăng Tiến,

Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Chưa được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HẠNH

PHÚC

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thành viên trong hộ gia đình

97
Thị Trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc

Giang
Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Chưa được hỗ trợ Mua

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
UBND THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Chưa được hỗ trợ
Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINERAL
TRƯỜNG THÀNH

B2707 Stellar Garden, 35 Lê Văn
Thiêm, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội

Mua
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu

của mình
98

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

Thành viên trong hộ gia đình

100
Thu nhập hàng tháng thực nhận không

quá 15 triệu đồng
Chưa được hỗ trợ

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT

BỊ GIÁO DỤC THÁI DƯƠNG

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Vách Gạo, Phú Nhuận, Lục Ngạn, Bắc
Giang

Mua

Thành viên trong hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu
của mình

Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang/
Công Ty TNHH New Wing Interconnect

Technology (Bắc Giang)

Người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Thu nhập hàng tháng thực nhận không
quá 30 triệu đồng

TDP Nhập Thành, Chũ, Lục Ngạn,
Bắc Giang

101 MuaChưa được hỗ trợ

Thành viên trong hộ gia đình



Số CMND Số CCCD

Người đăng ký VŨ XUÂN QUỲNH 28/10/1990 122087657 024190006858 Người đăng ký

VŨ XUÂN BẰNG 10/8/1960 024060008599 Bố

LƯƠNG THỊ KIÊN 21/12/1963 024163008561 Mẹ

Người đăng ký ĐỖ THỊ HẢI VÂN 18/11/1993 122116261 024193012781 Người đăng ký

GIÁP TUẤN OANH 27/01/1992 122019577 024092019768 Chồng

GIÁP ANH DUY 12/4/2017 Con

GIÁP NGỌC MINH CHÂU 27/07/2021 Con

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Thu nhập hàng
tháng của

vợ/chồng tôi
nhận không quá

30 triệu đồng

Mua

Bảng
lương 12

tháng
không
liền kề

Thành viên trong hộ gia
đình

Thu nhập hàng
tháng thực nhận

không quá 15
triệu đồng

Mua

Bảng
lương 12

tháng
không
liền kề

'Thành viên trong hộ gia
đình

Chưa được hỗ trợ2
Thành Dinh, Xương

Giang, Bắc Giang, Bắc
Giang

Cán bộ viên chức

Văn Phòng đăng ký
đất đai tỉnh Bắc

Giang/Trường Mầm
Non Trần Nguyên

Hãn

Chưa có nhà ở
thuộc sở hữu của

mình

Loại hình
Quan hệ người đăng

ký
GHI
CHÚ

1
Nghè 2, Tiên Nha, Lục

Nam, Bắc Giang

Người lao động đang làm
việc tại các doanh nghiệp
trong và ngoài khu công

nghiệp

'Văn Phòng đăng ký
đất đai tỉnh Bắc
Giang/ Công Ty

TNHH SEWS-
Componets Việt Nam

Chưa có nhà ở
thuộc sở hữu của

mình
Chưa được hỗ trợ

TT Thành Phần Họ và Tên Ngày tháng năm sinh

Thông tin cư dân
Nơi ở hiện tại ( thường

xuyên sinh sống )
Đối tượng chính sách

được hưởng nhà ở xã hội
Cơ quan xác nhận về

đối tượng

Điều kiện nhà ở
( Mô tả đúng hiện
trạng nhà ở được

VPĐKĐĐ xác
nhận

Được nhà nước hỗ trợ
về nhà ở, đất ở

Điều kiện thu
nhập ( mô tả theo
nội dung giấy xác

nhận )



Số CMND Số CCCD

Người đăng ký TRẦN THẾ KIÊN 20/03/2005 024205001830 Người đăng ký

TRẦN VIẾT CƯỜNG 20/12/1977 024077012068 Bố

NGUYỄN THỊ NIÊN 21/02/1980 024180008568 Mẹ

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 04/07/2011 024311008352 Em

Người đăng ký NGUYỄN VĂN DƯ 26/06/1983 121373044 024083021952 Người đăng ký

NGUYỄN THỊ CHÚC 28/02/1984 121771095 024184005434 Vợ

NGUYỄN VĂN DƯƠNG 03/02/2007 024207003694 Con

NGUYỄN THỊ DUNG 15/10/2003 024303003695 Con

NGUYỄN VĂN GIANG 03/02/2010 024210006502 Con

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Sinh viên

Có giấy chứng
nhận quyền sử
dụng đất ( Tại
văn bản số :
435/VPĐK-
TTLT ngày

30/06/2025.

GHI CHÚ

1
Vân Cốc 1, Vân Trung,

Việt Yên, Bắc Giang
Người thu nhập thấp tại

khu vực đô thị.

Văn Phòng đăng ký
đất đai tỉnh Bắc

Giang /UBND phường
Vân Trung, Việt Yên,

Bắc Giang

Chưa có nhà ở
thuộc sở hữu của

mình
Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng
tháng thực nhận

không quá 15
triệu đồng

Mua

Thành viên trong gia đình

TT Thành Phần Họ và Tên Ngày tháng năm sinh

Thông tin cư dân
Nơi ở hiện tại ( thường

xuyên sinh sống )
Đối tượng chính sách

được hưởng nhà ở xã hội
Cơ quan xác nhận về

đối tượng

Điều kiện nhà ở
( Mô tả đúng hiện
trạng nhà ở được

VPĐKĐĐ xác
nhận

Được nhà nước hỗ trợ
về nhà ở, đất ở

Điều kiện thu
nhập ( mô tả
theo nội dung

giấy xác nhận )

Loại hình
Quan hệ người đăng

ký

Chưa được hỗ trợ

Thu nhập hàng
tháng thực nhận

không quá 30
triệu đồng

Mua
Chưa có nhà ở

thuộc sở hữu của
mìnhThành viên trong hộ gia đình

2
Thôn Ải Quang, Xã Trung
Sơn, Thị Xã Việt Yên, Bắc

Giang

Người lao động đang làm
việc tại doanh nghiệp

trong và ngoài khu công
nghiệp

Văn Phòng đăng ký
đất đai tỉnh Bắc

Giang/Công Ty TNHH
Xây Dựng Thương

Mại Kiến Lâm
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